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TỔNG QUAN KINH TẾ 

1. Kinh tế thế giới

Kinh tế thế giới trong những tuần gần đây ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan. Đó là diễn biến tích cực hơn của Mỹ và Trung Quốc trong các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nền kinh tế này. Riêng trong vòng đàm phán thương mại kết thúc ngày 5/4 vừa qua, chính quyền Trung Quốc đã đưa ra nhiều nhượng bộ với phía Mỹ, trong đó có cam kết gia tăng nhập khẩu hàng hóa Mỹ như đậu tương để giảm thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc. Bên cạnh đó, EU và Anh cũng đã đưa ra được giải pháp tạm thời với việc nhất trí gia hạn lần thứ 2 đối với tiến trình Brexit cho tới ngày 31/10 nhằm ngăn chặn kịch bản Brexit không thỏa thuận.

 Đối với kinh tế Mỹ, sau khi đạt được kết quả tích cực trong hoạt động sản xuất, kinh tế Mỹ tiếp tục đón nhận tín hiệu tốt trên thị trường lao động. Trong tháng 3/2019, thị trường việc làm Mỹ tạo ra 196.000 việc làm, vượt xa mức dự báo 180.000 việc làm được đưa ra trước đó với tỷ lệ thất nghiệp ở mức 3,8% và mức lương của người lao động tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Ngoài ra, kinh tế thế giới cũng được hỗ trợ bởi những động thái nới lỏng của Ngân hàng Trung ương các nước. Theo đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã tạm dừng tăng lãi suất và các ngân hàng trung ương khác cũng đưa ra các biện pháp kích thích kinh tế. 

Riêng trong tuần qua, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục với 0% đối với lãi suất tái cấp vốn, 0,25% với lãi suất cho vay và lãi suất tiền gửi là - 0,4%, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục duy trì chính sách này đến ít nhất cuối năm 2019 nhằm thúc đẩy sự phục hồi của nền kinh tế Eurozone và đảm bảo lạm phát tiếp tục hướng đến gần mức mục tiêu 2% mà ECB đã đề ra. Quyết định này cho thấy sự thay đổi trong chính sách của ECB, bởi trước đó, ngân hàng này tuyên bố chỉ giữ mức lãi suất thấp kỷ lục đến hết mùa hè năm nay. Bên cạnh đó, ECB cũng thông báo sẽ triển khai chương trình tái cấp vốn dài hạn cho các ngân hàng trong Eurozone. Theo đó, chương trình cho vay dài hạn theo mục tiêu (TLTRO) dự kiến có hiệu lực từ tháng 9/2019 và sẽ kết thúc vào tháng 3/2021 sẽ cung cấp các khoản vay thời hạn hai năm, nhằm khuyến khích các ngân hàng đẩy mạnh hoạt động cho vay đối với các doanh nghiệp và người tiêu dùng trong khu vực Eurozone, từ đó kích thích tăng trưởng kinh tế. Ðây là lần thứ ba ECB sử dụng biện pháp kinh tế này kể từ năm 2014, thời điểm Eurozone rơi vào cuộc khủng hoảng nợ công. Đây được đánh giá là những bước đi cần thiết, trong bối cảnh các cuộc chiến tranh thương mại, những bất ổn chung quanh Brexit, và mối lo về tình trạng nợ nần của Italia đang là những trở ngại lớn nhất của kinh tế Eurozone. 

Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều rủi ro đe dọa triển vọng tăng trưởng của kinh tế toàn cầu, đó là vấn đề Brexit, nguy cơ suy thoái của Eurozone, tăng trưởng chậm lại của Trung Quốc trong khi có khả năng chính quyền nước này sẽ không đưa ra gói kích thích đủ lớn như giai đoạn khủng hoảng tài chính trước đó. Trong Báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu vừa được Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố ngày 9/4, IMF đã cắt giảm triển vọng tăng trưởng toàn cầu trong năm 2019 xuống 3,3%, thấp hơn so với mức dự báo tăng 3,5% được đưa ra trong báo cáo tháng 1/2019 và mức tăng trưởng 3,6% của năm 2018. Đây là lần thứ 3 liên tiếp IMF cắt giảm triển vọng tăng trưởng toàn cầu trong vòng 6 tháng qua và mức dự kiến hiện tại là tốc độ tăng trưởng yếu nhất kể từ năm 2009, khi nền kinh tế thế giới suy giảm.

Trong đó, dự báo tăng trưởng của các nền kinh tế đang phát triển đã bị hạ từ 2% xuống mức 1,8% trong năm 2019 và tiếp tục giảm xuống 1,7% trong năm tới. Đối với các nền kinh tế chủ chốt, IMF đã giảm dự báo tăng trưởng của Mỹ từ 2,5% xuống 2,3% trong năm 2019 do ảnh hưởng bởi việc Chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần trong một khoảng thời gian dài kỷ lục vừa qua, cũng như chi tiêu công thấp hơn dự kiến. Tuy nhiên, IMF đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ vào năm tới từ 1,8% lên 1,9% trước sự thay đổi quan điểm của FED về chính sách lãi suất. IMF cũng đã cắt giảm triển vọng của khu vực Eurozone từ 1,6% xuống 1,3% trong năm nay. Trong khi đó, IMF đã tăng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc từ 6,2% lên 6,3% trong năm nay, đồng thời hạ dự báo tăng trưởng tại Nhật Bản từ 1,1% xuống 1%.
2. Kinh tế trong nước

Kết thúc quý I năm 2019, mặc dù nhiều chỉ tiêu kinh tế vĩ mô tăng trưởng chậm hơn so với mức tăng của cùng kỳ năm trước, tuy nhiên nếu nhìn nhận và đánh giá trong bối cảnh kinh tế thế giới năm 2019 có xu hướng giảm tốc về tăng trưởng thương mại và đầu tư, gia tăng thách thức về giá dầu và hàng rào kỹ thuật bảo hộ, cùng với biến động khó lường trên thị trường tài chính-tiền tệ và địa chính trị thế giới, thì những kết quả kinh tế Việt Nam trong quý I là rất khả quan. Vừa qua các tổ chức quốc tế cũng đưa ra những đánh giá tích cực về tăng trưởng năm 2019 của Việt Nam, đồng thời có những khuyến cáo về những khó khăn để kinh tế Việt Nam chủ động ứng phó, đảm bảo đạt được mục tiêu tăng trưởng cao.

Trong báo cáo công bố ngày 3/4/2019, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam vẫn có thể đạt 6,8% trong năm nay, 6,7% năm 2020 và sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao do vẫn được hỗ trợ ở cả phía cung lẫn cầu; đồng thời ADB cũng đưa ra dự báo lạm phát ở mức bình quân 3,5% trong năm 2019 và tăng nhẹ lên 3,8% trong năm 2020. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất đối với nền kinh tế Việt Nam trong những quý còn lại của năm 2019 là sức cầu thương mại toàn cầu sẽ trở nên yếu hơn, cùng với sự giảm tốc tăng trưởng nhanh hơn dự kiến của các nền kinh tế lớn - những đối tác thương mại chính của Việt Nam. Theo ADB, trong giai đoạn này, việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô là vô cùng quan trọng đối với Việt Nam trong việc đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm nay, đặc biệt là việc duy trì lạm phát thấp và tăng cường kỷ luật tài khóa. Ngoài ra, Chính phủ Việt Nam cũng cần phải tiếp tục đẩy mạnh những cải cách quan trọng như cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, cải cách khu vực tài chính - ngân hàng... Mặt khác, ADB cho rằng, Chính phủ Việt Nam cần phải củng cố và đẩy mạnh vai trò của khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt là tăng cường các mối liên kết giữa khu vực FDI và khu vực kinh tế trong nước để đảm bảo tính bền vững của nền kinh tế.

Ngày 5/4/2019, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor’s (S&P) cũng đã nâng hệ số tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam lên 1 bậc từ mức BB- lên mức BB, triển vọng ổn định. Đây là lần đầu tiên tổ chức này cải thiện xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam kể từ tháng 12/2010. Theo nhận định của S&P, tăng trưởng vĩ mô vững chắc trong một thời gian dài và ổn định chính trị phản ánh cải thiện rõ rệt về nền tảng thể chế của Việt Nam. Theo đó, S&P dự báo triển vọng tăng trưởng của Việt Nam sẽ được duy trì trong thời gian tới, góp phần cải thiện hồ sơ tín dụng của nước ta. Triển vọng ổn định thể hiện dự báo nền kinh tế Việt Nam tiếp tục đà tăng trưởng nhanh, phản ánh môi trường hoạch định chính sách của nước ta dần được cải thiện. Diễn biến này có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh nguồn vốn ODA dành cho Việt Nam đang giảm dần và có thể sẽ kết thúc vào năm 2020, bởi qua đó sẽ nâng cao uy tín của quốc gia, gia tăng niềm tin đối với các nhà đầu tư quốc tế, cả nhà đầu tư trực tiếp và gián tiếp, kéo giảm chi phí huy động vốn nước ngoài của cả Chính phủ và doanh nghiệp. 

Thu hút FDI hiện là một trong những điểm sáng nhất trong bức tranh kinh tế quý I, với nhiều dự án lớn, chất lượng tốt, công nghệ tốt, hàm lượng khoa học, công nghệ rất cao. Đến thời điểm ngày 20/3/2019, cả nước thu hút 785 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 3.821,4 triệu USD, tăng 27% về số dự án và tăng 80,1% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018. Tổng số vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm trong quý I/2019 đạt 5.119,8 triệu USD, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm trước. FDI thực hiện ước đạt 4.120 triệu USD, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng giá trị vốn góp là 5,69 tỷ USD, gấp 3 lần cùng kỳ năm 2018, cho thấy sức hấp dẫn của thị trường M&A và cổ phần hóa ở Việt Nam đang tăng mạnh. 
TỔNG QUAN CHUYÊN NGÀNH

TRONG NƯỚC:
Theo số liệu thống kê, kim ngạch nhập khẩu TACN&NL về Việt Nam tháng 03/2019 đạt 345 triệu USD, tăng 42% so với tháng trước và tăng 0,6% so với tháng 3/2018. Tính chung quý I năm 2019, lượng nhập khẩu TACN&NL về Việt Nam đạt 969,9 triệu USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2018. Nhập khẩu TACN&NL trong nửa đầu năm 2019 dự kiến tăng khá vì nhu cầu cho ngành chăn nuôi đang dần phục hồi do dịch tả lợn châu Phi được kiểm soát và từng bước được đẩy lùi. Nhu cầu thức ăn cho ngành nuôi trồng thủy sản vẫn tăng mạnh.

Lượng nhập khẩu DDGS của Việt Nam trong tháng 02 năm 2019 đạt 93,3 triệu tấn, trị giá 21,9 triệu USD, giảm 23,9% về lượng và giảm 24% về trị giá so với tháng trước nhưng tăng 37,8% về lượng và tăng 57,3% về trị giá so với tháng 02/2018. Giá nhập khẩu DDGS bình quân trong tháng 02 năm 2019 ở mức 235 USD/tấn, giảm 0,1% so với tháng trước nhưng tăng 14,2% so với tháng 02/2018. Tính chung 2 tháng đầu năm 2019, lượng nhập khẩu DDGS về Việt Nam đạt 217,3 nghìn tấn, trị giá 51 triệu USD, tăng 31,8% về lượng và tăng 52,1% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Lượng nhập khẩu cám ngô của Việt Nam trong tháng 02/2019 đạt 12,7 nghìn tấn, trị giá 2,1 triệu USD, giảm 53,3% về lượng và giảm 54,9% về trị giá so với tháng trước, giảm 37% về lượng và 32,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Giá nhập khẩu cám ngô trong tháng 02/2019 ở mức 168 USD/tấn, giảm 3,4% so với tháng trước nhưng tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2018. Tính chung 2 tháng đầu năm 2019, lượng nhập khẩu cám ngô về Việt Nam đạt 38,5 nghìn tấn, trị giá 6,5 triệu USD, giảm 11,7% về lượng và giảm 3,3% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.
Lượng nhập khẩu bột gluten ngô của Việt Nam trong tháng 02/2019 đạt 2 nghìn tấn, trị giá 1,1 triệu USD, giảm 3,1% về lượng và giảm 6,2% về trị giá so với tháng trước, giảm 26,1% về lượng và 29,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Giá nhập khẩu bột gluten ngô trong tháng 02/2019 ở mức 568 USD/tấn, giảm 3,2% so với tháng trước và giảm 4,7% so với cùng kỳ năm 2018. Tính chung 2 tháng đầu năm 2019, lượng nhập khẩu bột gluten ngô về Việt Nam đạt 4 nghìn tấn, trị giá 2,3 triệu USD, giảm 23% về lượng và giảm 25,2% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

         Trong tháng 3/2019, nhập khẩu phân bón về Việt Nam đạt 287 nghìn tấn, trị giá 76,2 triệu USD, giảm 13,1% về lượng và giảm 21,2% về trị giá so với tháng 2/2019, giảm 30,2% về lượng và giảm 34,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Trong quý I/2019, nhập khẩu phân bón của Việt Nam đạt 983,8 nghìn tấn, trị giá 283,1 triệu USD, tăng 5,4% về lượng và tăng 9,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.
THẾ GIỚI:
Thời điểm giữa tháng 03/2019, giá nhiều loại khô hạt có dầu, nông sản và phụ phẩm từ ngô, lúa mỳ, tăng so với tháng trước do Mỹ- Trung Quốc có thể đạt được một số thỏa thuận trong thương mại và Trung Quốc cam kết sẽ tăng nhập khẩu hàng nông sản từ Mỹ. Dự kiến, giá các nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trong tháng tới ổn định do nguồn cung dồi dào và nhập khẩu của Trung Quốc chưa có đột biến.

Theo dự báo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ trong niên vụ 2018/19, sản lượng ngô toàn cầu dự kiến đạt 1,1 tỷ tấn, tương đương với dự báo trước và tăng so với 1,08 tỷ tấn của niên vụ 2017/18. Nhu cầu tiêu thụ ngô toàn cầu niên vụ 2018/19 dự kiến cũng tăng lên mức 1,13 tỷ tấn, tăng nhẹ so với dự báo trước và tăng so với 1,09 tỷ tấn của niên vụ trước do tiêu thụ của các nước Nam Mỹ, Trung Quốc, EU, Đông Nam Á… tăng. Tồn kho ngô cuối kỳ toàn cầu niên vụ 2018/19 dự kiến giảm 1,3 triệu tấn so với dự báo trước, đạt 308,5 triệu tấn, giảm so với 341,2 triệu tấn của niên vụ trước.

Bộ Thương mại Trung Quốc chuẩn bị xem xét lại thuế chống bán phá giá đối với DDGS từ Mỹ, một thành phần thức ăn chăn nuôi, theo tài liệu của Hiệp hội đồ uống có cồn Trung Quốc. Sau khi thuế quan được áp vào năm 2016, nhập khẩu từ Trung Quốc đã giảm mạnh. Trung Quốc đánh thuế chống bán phá giá trong khoảng 42,2 - 53,7% đối với DDGS Mỹ vào tháng 1/2017, tăng từ mức 33,8% trong đợt triển khai thuế sơ bộ hồi tháng 9/2016. Thuế chống trợ cấp dao động trong khoảng 11,2 - 12%.

Theo USDA, trong niên vụ 2018/19, sản lượng lúa mỳ của Mỹ đạt 51,3 triệu tấn, tăng so với 47,4 triệu tấn của niên vụ trước. Xuất khẩu lúa mỳ của nước này đạt 28 triệu tấn, tăng 5 triệu tấn so với niên vụ trước. Tồn kho lúa mỳ của Mỹ vụ 2018/19 dự kiến đạt 28,7 triệu tấn, giảm 1,2 triệu tấn so với niên vụ trước. Tuy nhiên, Mỹ cũng cần nhập khẩu gần 4 triệu tấn lúa mỳ từ các thị trường khác. Sản lượng ngũ cốc hạt của Mỹ vụ 2018/19 đạt 379,9 triệu tấn, giảm 4,5 triệu tấn so với niên vụ trước. 

Theo thông báo của Bộ Nông nghiệp Campuchia, Thái Lan đã đưa ra một bộ điều kiện đối với việc nhập khẩu và vận chuyển các sản phẩm sắn khô, sắn tươi, bột sắn và bắt buộc tất cả công ty phải thực hiện. Các nhà xuất khẩu sắn được yêu cầu đảm bảo giấy phép nhập khẩu từ Bộ nông nghiệp Thái Lan cũng như giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật.

Trung Quốc đã tăng cường hoạt động thu mua nông sản Mỹ, thể hiện thành ý trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến thương mại kéo dài trong một năm, nhưng cũng phản ánh nhu cầu lớn của quốc gia này đối với hàng hóa nông sản. Dữ liệu chính thức công bố hôm 4/4 tại Washington cho thấy doanh số bán bông Mỹ ròng sang Trung Quốc đạt 178.000 kiện trong tuần trước, khối lượng hàng tuần cao thứ hai trong hai năm. Trung Quốc cũng đã mua 1,7 triệu tấn đậu nành.

GIÁ CẢ THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC TRONG TUẦN

Trên Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT, Mỹ), giá nông sản bán theo các hợp đồng giao kỳ hạn tăng trong tuần. Trong đó, giá đậu tương tăng thêm hơn 1%, trong bối cảnh các nhà đầu tư lạc quan hơn về cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung. 
Cụ thể, giá ngô giao tháng 5/2019 tăng 0,06 USD (1,68%) đạt 3,625 USD/bushel; giá lúa mỳ giao tháng 5/2019 tăng 0,10 USD (2,18%) lên 4,6775 USD/bushel. Còn giá đậu tương giao tháng 5/2019 tăng 1,67% (0,1475 USD) lên 8,99 USD/bushel. (1 bushel lúa mỳ/đậu tương = 27,2 kg, 1 bushel ngô = 25,4 kg). 
Trung Quốc và Mỹ đã kết thúc vòng đám phán thương mại và kinh tế cấp cao lần thứ 9, diễn ra trong các ngày 3-5/4 tại Washington. Hai bên đã thảo luận văn bản thỏa thuận về vấn đề chuyển giao công nghệ, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, các biện pháp phi thuế quan, nông nghiệp, cán cân thương mại và cơ chế thực hiện..., và đã đạt được tiến bộ mới. Hai bên cũng quyết định tiếp tục tham vấn về các vấn đề còn lại thông qua các phương thức khác nhau. 
Trung Quốc đã và đang là nước mua đậu tương hàng đầu thế giới. Bất kỳ tiến triển tích cực nào liên quan đến các cuộc đàm phán thương mại giữa hai bên sẽ giúp  giá đậu tương Mỹ tăng. 
Ngày 4/4, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết lượng đậu tương xuất khẩu tuần qua đạt 1,992 triệu tấn, trong đó đậu tương xuất sang thị trường Trung Quốc ở mức 1,7 triệu tấn, tăng từ mức 0 của tuần trước đó. 
Giá lúa mì Nga trong tuần kết thúc ngày 5/4/2019 duy trì vững, do nhu cầu từ các nhà nhập khẩu tăng mạnh và đồng RUB tương đối ổn định. 

Giá lúa mì Nga khu vực Biển Đen chứa 12,5% protein kỳ hạn tháng 4/2019 đạt 225 USD/tấn FOB tuần kết thúc 5/4/2019, không thay đổi so với tuần trước. Điều kiện thời tiết thuận lợi cho cây trồng vụ mới. Khu vực châu Âu của Nga và một phần của Ukraine dự kiến sẽ có mưa và tuyết rơi trong 2 tuần tới.

Tính đến ngày 5/4/2019, Nga đã gieo trồng 3,3% diện tích ngũ cốc vụ xuân tương đương 968.000 ha, so với 391.000 ha năm trước đó. Nga đã xuất khẩu 37,2 triệu tấn ngũ cốc từ đầu niên vụ ngày 1/7 đến 4/4/2019, giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái, SovEcon cho biết. Con số này bao gồm 31,3 triệu tấn lúa mì, không thay đổi so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá lúa mì loại 3 thị trường nội địa duy trì vững ở mức 12.075 RUB (185 USD)/tấn trong tuần kết thúc ngày 5/4/2019 tại khu vực châu Âu của Nga, giá xuất xưởng. Nguồn cung xuất xưởng không bao gồm chi phí giao hàng.

Bộ Nông nghiệp Nga tiếp tục bán ngũ cốc từ kho dự trữ trong tuần trước, xuất khẩu 14.000 tấn lúa mì. Nga bán 1,73 triệu tấn ngũ cốc bao gồm 1,47 triệu tấn lúa mì kể từ đầu năm marketing này. 

Giá hạt hướng dương giảm xuống 18.975 RUB/tấn, SovEcon cho biết. Giá dầu hướng dương thị trường nội địa giảm 150 RUB xuống 42.525 RUB/tấn, trong khi giá xuất khẩu duy trì vững ở mức 640 USD/tấn. 

Tham khảo giá ngũ cốc và hạt có dầu trong tuần
	.Mặt hàng
	Giá tuần này (USD/tấn)
	Giá tuần trước

	Lúa mỳ, USA Soft Red Winter, NOLA
	 USD 209>>202
	 USD 209>>203

	Lúa mỳ, USA Hard Red Winter<12 pro
	 USD 214/216
	 USD 217>>214

	Lúa mỳ, Ukraine 11.5 pro, 30,000+ m/t
	 USD 221/223 old crop
	 USD 220/222

	Lúa mỳ, Russia 12.5 pro, 30,000+ m/t
	 USD 195/198 June/Aug New
	 USD 226/229

	Lúa mỳ, Romania 12.5 pro
	 USD 223/226
	 USD 223/226

	Lúa mỳ, Superior, France, Rouen
	 USD 220/222
	 USD 214/216

	Lúa mỳ, milling, 12%, Argentina, Upriver 
	 USD 190/193
	 USD 187/190

	Lúa mỳ, feed, Black Sea
	 USD 213/215
	 USD 213/215

	Lúa mạch, feed, Black Sea
	USD 183/186 
	 USD 198/200

	Ngô  FOB NOLA USA
	 USD 167/169
	 USD 168>>170

	Ngô, 3YC FOB USA Pacific northwest 
	 USD 184/186
	 USD 181/184

	Ngô FOB Argentina port
	 USD 151/154 Jun/Aug
	 USD 155/158

	Ngô FOB Braxin port
	 USD 156/159 Aug/Oct
	 USD 155/158

	Ngô, FOB France - Atlantic
	 USD 197/199
	 USD 193/195

	Ngô, FOB Romania
	 USD 172/175
	 USD 171/174

	Ngô, FOB Russia
	 USD 180/183  
	 USD 180/183  

	Ngô, FOB Ukraine, 30,000+ m/t
	 USD 174/177
	 USD 172/175

	Lúa miến FOB Texas
	 USD 140/146 Jun/Aug
	 USD 168/171

	Lúa miến FOB Argentina port
	 USD 177/180
	 USD 176/179

	Đậu tương, FOB Nola
	 USD 346/349
	 USD 342/345

	Đậu tương, Argentina, FOB
	 USD 321/325 May/Jul
	 USD 327/329

	Đậu tương, Braxin, FOB
	 USD 341/344  
	 USD 334/337  

	Khô đậu tương,  48 protein, FOB Nola
	 USD 342/344
	 USD 343/345

	Khô đậu tương, 48% pro, USA, Rotterdam
	 USD 367/369
	 USD 368/370

	Khô đậu tương Argentina – Rotterdam
	 USD 353/355
	 USD 343/346

	Khô đậu tương, 47 pro, FOB Argentina
	 USD 313/316
	 USD 312/315

	Khô đậu tương 48 Braxin – Rotterdam
	 USD 346/349
	 USD 337/340

	Khô đậu tương, 48% protein, FOB Braxin 
	 USD 316/319
	 USD 312/315

	Bulk vessel shipments – minimum 5000

	Bột Gluten ngô USA FOB NOLA
	 USD 540>>530 m/t  
	 USD 535>>525 m/t  

	Cám ngô USA FOB NOLA
	 USD 170>>160 m/t
	 USD 165>>158 m/t

	DDGS corn, 35 profat, USA FOB NOLA
	 USD 215>>210
	 USD 217>>213

	Container shipments – minimum 200

	Australian MBM, 45 protein
	USD 350/360 m/t CNF Asia
	USD 350/360 m/t CNF Asia

	Australian MBM, 50 protein
	 USD 390/400 m/t CNF Asia
	USD 390/400 m/t CNF Asia

	Australian Bột lông vũ, 80% protein
	 USD 560/570 m/t CNF Asia
	USD 560/570 m/t CNF Asia

	Australian Bột gia cầm, pet food
	 USD 720/730 m/t CNF Asia
	USD 720/730 m/t CNF Asia

	Bột thịt xương, USA, 50 pro
	USD 400/410 m/t CNF Asia
	USD 415/425 m/t CNF Asia

	Bột lông vũ 80 protein, USA
	 USD 540/550 m/t CNF Asia
	USD 540/550 m/t CNF Asia

	Bột gia cầm, TACN, USA, 60 pro
	 USD 525/545 m/t CNF Asia
	USD 525/545 m/t CNF Asia

	Bột gia cầm, cho thú cưng
	 USD 720/740 m/t CNF Asia
	USD 720/740 m/t CNF Asia

	ALL PRICES SHOWN ARE FOB CONTAINER AT ORIGIN --- US DOLLARS

Minimum shipment of 200  for fishmeal ; Specifications----------------------FOB Peru

	65/66 protein
	1250/1260 m/t
	1200/1210 m/t

	67 pro standard steam
	1300/1320 m/t
	1260/1270 m/t

	67 pro 150 TVN
	1400/1410 m/t
	1370/1380 m/t

	67 pro 120 TVN
	1450/1460 m/t
	1410/1440 m/t

	67 pro 1000 hist, 120 TVN
	1500/1520 m/t
	1470/1480 m/t

	68 pro 500 hist, 120 TVN
	1580/1600 m/t
	1520/1530 m/t

	Fish oil, crude bulk
	1700/1750
	1700/1750


Giá bột cá từ các thị trường (USD/tấn)

	Chủng loại
	Giá 4/04/2019
	Giá 29/03/2019
	Cảng

	Bột cá Hà Lan 72 protein
	1.805
	1.820
	Cảng Đức port, FOB

	Bột cá Đan Mạch 64 protein
	1.500
	1.500
	Cảng Đức, FOB

	Bột cá Peru 64 protein
	1.490
	1.470
	Cảng Peru, FOB

	Bột cá Chile 65 protein
	1.545
	1.525
	Cảng Chilê, FOB

	Bột cá Ailen 70 protein
	1.805
	1.820
	Cảng Đức port, FOB


Nguồn: USDA

THAM KHẢO GIÁ XUẤT KHẨU DDGS CỦA MỸ SANG CHÂU Á NGÀY 29/03/2019 (Min 35% Pro-fat; USD/tấn; FOB)
	Tên cảng đến (40 ft/container)
	Giao tháng 5/2019
	Giao tháng 6/2019
	Giao tháng 7/2019

	Busan (Hàn Quốc)
	235
	235
	235

	Cao Hùng (Đài Loan)
	230
	229
	229

	Manila (Philippines)
	242
	242
	242

	Jakata (Inđônêxia)
	243
	242
	242

	Kelang (Malaysia)
	238
	237
	237

	Việt Nam (Hồ Chí Minh)
	243
	243
	243

	Yokohama (Nhật Bản)
	244
	244
	244

	LCMB (Thái Lan)
	241
	240
	240

	Shanghai, (China)
	235
	234
	234


Nguồn: USDA

GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN NGŨ CỐC VÀ ĐẬU TƯƠNG TUẦN QUA

	Đường đi – trọng tải tàu
	Giá (USD/tấn)
	So tuần trước (USD/tấn)

	Gulf – Nhật Bản 55.000 tấn
	38,0
	0

	Gulf – Trung Quốc 55.000 tấn
	47,0
	-1,0

	PNW – Trung Quốc 55.000 tấn
	22,0
	2,0

	PNW – Nhật Bản 55.000 tấn
	23,0
	2,0

	Gulf – EU – Rotterdam 60.000-70.000 tấn
	16,0
	0,0

	Santos, Braxin-Trung Quốc 55-58.000 tấn
	26,0
	0,0

	Achentina – Trung Quốc 56.000-60.000 tấn
	31,0
	0,0

	Ukraine to China
	32,0
	0,0

	Australia to China: 40-55,000 m/t
	17,0
	1,0


Nguồn: Hiệp hội ngũ cốc Hoa Kỳ
Giá một số nguyên liệu sản xuất TACN tại một số sàn giao dịch thế giới
	Chủng loại
	Sàn giao dịch
	Kỳ hạn
	Đơn vị
	Giá ngày 12/4/19 (USD/tấn)
	So tuần trước (%)

	Lúa mỳ

(1quintal = 100,107kg)
	Chicago
	19- Apl
	USD/tấn
	214,7
	0,7

	
	Chicago
	19- May
	USD/tấn
	224,4
	0,5

	
	Australia
	19- Apl
	AUD/tấn
	332,0
	3,1

	
	Australia
	19- May
	AUD/tấn
	340,0
	2,8

	
	Buenos Aires
	19- May
	USD/tấn
	229,0
	0,2

	
	NCDEX (Ấn Độ)
	19- Apl
	RS/Quintal
	1984,0
	3,1

	
	NCDEX (Ấn Độ)
	19- May
	RS/Quintal
	1989,0
	3,2

	Ngô
	Chicago
	19- Apl
	USD/tấn
	146,2
	-0,1

	
	Chicago
	19- May
	USD/tấn
	151,6
	-0,2

	
	Rossario
	19- May
	USD/tấn
	180,0
	2,7

	
	NCDEX (Ấn Độ)
	19- Apl
	RS/Quintal
	1.313,0
	0,2

	
	NCDEX (Ấn Độ)
	19- May
	RS/Quintal
	1.282,0
	0,1

	Đậu tương
	Chicago
	19- Apl
	USD/tấn
	328,4
	-0,3

	
	Chicago
	19- May
	USD/tấn
	330,6
	-0,2

	
	Rossario
	19- May
	USD/tấn
	286,5
	0,1

	
	Đại Liên 
	19- Apl
	NDT/tấn
	465,7
	-0,3

	
	Đại Liên
	19- May
	NDT/tấn
	471,4
	-0,1

	
	NCDEX (Ấn Độ)
	19- Apl
	RS/Quintal
	3693,0
	2,9

	
	NCDEX (Ấn Độ)
	19- May
	RS/Quintal
	3755,0
	2,4

	Khô đậu tương
	Chicago
	19- Apl
	USD/tấn
	371,6 
	-0,4

	
	Chicago
	19- May
	USD/tấn
	369,8
	-0,3

	
	Đại Liên 
	19- Apl
	USD/tấn
	2848,0
	-0,1

	
	Đại Liên
	19- May
	USD/tấn
	2792,0
	-0,2

	Lúa mạch làm TACN
	Australia
	19- Apl
	AUD/tấn
	340,0
	1,5

	
	NCDEX (Ấn Độ)
	19- May
	RS/10kg
	1.607,0
	-0,1

	Dầu đậu tương
	Chicago
	19- Apl
	USD/tấn
	627,3
	-0,1

	
	Chicago
	19- May
	USD/tấn
	630,4
	-0,2

	
	NCDEX (Ấn Độ)
	19- Apl
	RS/10kg
	733,0
	-1,5

	
	NCDEX (Ấn Độ)
	19- May
	RS/10kg
	734,0
	-1,3

	Dầu cọ thô
	Malaysia 
	19- Apl
	USD/tấn, FOB
	567,5
	-0,2

	Khô hạt cải
	Rotterdam
	19- May
	USD/tấn, FOB
	269,2
	-0,1


Nguồn: Tổng hợp
XUẤT NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU, VTNN

Tình hình nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu kỳ từ ngày 02/4 đến ngày 10/4/2019 

Theo thống kê sơ bộ từ số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu TACN&NL trong kỳ từ ngày 02/4 đến ngày 10/4/2019 đạt 71,6 triệu USD, giảm 41,9% so với kỳ trước. 

Trong kỳ này, khô dầu đậu tương là mặt hàng đạt lượng nhập khẩu lớn nhất, với 69,3 nghìn tấn, giá nhập khẩu bình quân đạt 375 USD/tấn, giảm 15 USD/tấn so với kỳ trước. Trong đó, Việt Nam nhập khẩu khô đậu tương nhiều nhất từ thị trường Achentina, đạt 60,8 nghìn tấn, với giá trung bình 375 USD/tấn, giảm 15 USD/tấn so với kỳ trước; nhập khẩu từ Mỹ đạt 2,9 nghìn tấn, với giá 374 USD/tấn, giảm 8 USD/tấn so với kỳ trước; nhập khẩu từ Malaysia đạt 3,9 nghìn tấn, với giá trung bình 371 USD/tấn, giảm 02 USD/tấn so với kỳ trước.

DDGS là mặt hàng đạt lượng nhập khẩu lớn thứ 2, với 25,4 nghìn tấn, với giá nhập khẩu bình quân đạt 239 USD/tấn, tăng 2 USD/tấn so với kỳ trước. Trong đó, Việt Nam nhập khẩu DDGS nhiều nhất từ thị trường Mỹ, đạt 13,9 nghìn tấn, với giá trung bình 239 USD/tấn, tương đương với kỳ trước; nhập khẩu từ Singapore đạt 7,4 nghìn tấn, với giá trung bình 242 USD/tấn, tăng 10 USD/tấn so với kỳ trước.

Ngoài ra, giá nhập khẩu trung bình một số chủng loại TACN&NL đạt mức sau: Khô cọ có giá 120 USD/tấn, tăng 3 USD/tấn; cám mỳ đạt 188 USD/tấn, giảm 1 USD/tấn; bột thịt xương có giá 344 USD/tấn, tăng 6 USD/tấn; cám ngô có giá 168 USD/tấn, tăng 3 USD/tấn so với kỳ trước; cám gạo có giá 160 USD/tấn, tăng 5 USD/tấn so với kỳ trước; khô dầu hạt cải có giá 225 USD/tấn, giảm 8 USD/tấn; bột cá có giá 1.504 USD/tấn, tăng 281 USD/tấn so với kỳ trước… 

Tham khảo một số lô hàng TACN&NL nhập khẩu trong kỳ từ 2- 10/4/2019
	Tên hàng
	Lượng

(tấn)
	Giá

(USD/tấn)
	Thị trường
	Cảng
	MGH
	PTTT

	Bã sắn phơi khô
	100
	87
	Lào
	Cầu Treo
	DAP
	TTR

	Bột bánh
	104
	200
	Malaysia
	Cát Lái
	C&F
	KC

	Bột bánh mì vụn
	105
	220
	Mỹ
	Cát Lái
	CFR
	DP

	Bột cá
	501
	1.225
	Hồng Công
	Cát Lái
	CFR
	LC

	Bột cá
	493
	1.380
	Hồng Công
	Cát Lái
	CFR
	LC

	Bột cá
	100
	1.480
	Nhật Bản
	Cát Lái
	CFR
	DP

	Bột cá
	65
	1.250
	Hàn Quốc
	Cát Lái
	CFR
	LC

	Bột cá
	213
	1.400
	Peru
	Cát Lái
	CFR
	LC

	Bột cá
	203
	1.545
	Puerto Rico
	Cát Lái
	CFR
	CAD

	Bột cá - protein trên 62%
	78
	1.500
	Senegal
	Tân Vũ
	C&F
	KC

	Bột cá - Protein: 69,76 %
	79
	1.457
	Hà Lan
	Cát Lái
	CFR
	TTR

	Bột cá (Protêin: 65% Min.)
	500
	1.250
	Oman
	Cát Lái
	CFR
	TTR

	Bột cá (Protêin: 67% Min.)
	387
	1.545
	Peru
	Cát Lái
	CFR
	TTR

	Bột cá (Protêin: 68% Min.)
	501
	1.520
	Chile
	Cát Lái
	CFR
	LC

	Bột cá cơm khô- protein 60% 
	280
	2.900
	Pakistan
	Tân Vũ
	C&F
	TTR

	Bột cá- Pro 67,57%; Độ ẩm: 7,78, Nacl 4,11%
	496
	1.480
	Hồng Công
	Cát Lái
	CFR
	LC

	Bột cá, protein trên 60%
	120
	1.380
	Marshall 
	Cát Lái
	C&F
	TTR

	Bột gan mực
	610
	825
	Hàn Quốc
	Cát Lái
	CIF
	KC

	Bột gan mực (Protêin: 45% Min.) 
	270
	850
	Hàn Quốc
	Cát Lái
	CFR
	TTR

	Bột gan mực nhão
	317
	1.000
	Hồng Công
	Cát Lái
	CIF
	KC

	Bột gan mực nhão - Protêin: 28% Min 
	144
	985
	Belize
	Cát Lái
	C&F
	TTR

	Bột gan mực nhão, Protêin: 28% Min
	288
	1.020
	Belize
	Cát Lái
	C&F
	TTR

	Bột Gluten Ngô
	33
	590
	Hàn Quốc
	Cát Lái
	CFR
	DP

	Bột Gluten Ngô
	66
	528
	Singapore
	Tân Vũ
	CIF
	TTR

	Bột Gluten Ngô
	60
	522
	Trung Quốc
	Xanh
	C&F
	DP

	Bột gia cầm
	151
	730
	Australia
	Cát Lái
	CFR
	LC

	Bột gia cầm
	495
	750
	Chile
	Cát Lái
	CFR
	TTR

	Bột gia cầm
	183
	850
	Đức
	Cát Lái
	CFR
	DP

	Bột gia cầm
	80
	700
	Hàn Quốc
	Cát Lái
	CFR
	LC

	Bột gia cầm
	355
	710
	Singapore
	Cát Lái
	CIF
	TTR

	Bột gia cầm
	102
	610
	Mỹ
	Cát Lái
	CFR
	LC

	Bột gia cầm
	233
	435
	Anh
	Cont SPITC
	CFR
	KC

	Bột gia cầm- Độ ẩm 4.81%, protein 65.93%
	48
	782
	Bungari
	Cát Lái
	CFR
	DP

	Bột gia cầm- protein trên 60%
	32
	710
	Bungari
	Tân Vũ
	CFR
	TTR

	Bột huyết
	46
	800
	Singapore
	Cát Lái
	CFR
	TTR

	Bột lông vũ thủy phân 
	214
	570
	Australia
	Cát Lái
	CPT
	LC

	Bột lông vũ thủy phân 
	109
	460
	Mỹ
	Cát Lái
	CFR
	DP

	Bột lông vũ thủy phân 
	191
	570
	UAE
	Cont SPITC
	CIF
	KC

	Bột lông vũ thủy phân 
	148
	565
	áo
	Xanh
	CFR
	DP

	Bột lông vũ thủy phân 
	46
	565
	Singapore
	Xanh
	CFR
	KC

	Bột lông vũ thủy phân- protein trên 75%
	48
	420
	Bungari
	Tân Vũ
	CFR
	TTR

	Bột tôm Krill
	18
	2.150
	Na Uy
	Cát Lái
	CIF
	TTR

	Bột thịt xương bò
	523
	315
	Achentina
	Cát Lái
	CFR
	LC

	Bột thịt xương lợn
	249
	322
	Anh
	Cái Mép
	EXW
	TTR

	Bột thịt xương lợn
	580
	330
	Đức
	Cát Lái
	CFR
	LC

	Bột thịt xương lợn
	150
	305
	Singapore
	Cont SPITC
	CFR
	TTR

	Bột thịt xương lợn
	354
	255
	Italy
	Đình Vũ
	FOB
	LC

	Bột thịt xương lợn
	248
	320
	Italy
	VICT
	CFR
	LC

	Bột thịt xương lợn
	518
	325
	Bungari
	Tân Cảng
	CFR
	KC

	Cám gạo
	428
	152
	ấn Độ
	Cát Lái
	C&F
	DA

	Cám gạo trích ly
	398
	156
	Indonesia
	Tân Vũ
	C&F
	DP

	Cám mì viên
	280
	175
	Phần Lan
	Xanh
	CFR
	DP

	Cám mì viên 
	468
	185
	Sri Lanka
	Xanh
	CFR
	LC

	Cám mỳ
	228
	195
	Seychelles
	Cát Lái
	CFR
	TTR

	Cám mỳ
	621
	184
	Singapore
	Cát Lái
	CFR
	DP

	Cám mỳ
	26
	175
	Tanzania
	Tân Vũ
	CFR
	DP

	Cám mỳ
	810
	180
	UAE
	Xanh
	CFR
	CAD

	Cám mỳ
	999
	183
	Môdămbích
	Đình Vũ
	CFR
	DP

	Cám mỳ bột 
	243
	185
	Mỹ
	Tân Vũ
	CFR
	DP

	Cám ngô
	756
	161
	Trung Quốc
	Cát Lái
	C&F
	OA

	Cám ngô
	524
	163
	Hàn Quốc
	Cát Lái
	CFR
	TTR

	DDGS
	1.176
	228
	Anh
	ICD Phước Long 3
	CFR
	DP

	DDGS
	537
	233
	Australia
	Đình Vũ
	CFR
	DP

	DDGS
	2.586
	223
	Singapore
	Đình Vũ
	CFR
	TTR

	DDGS
	2.229
	224
	Mỹ
	Đình Vũ
	CFR
	LC

	DDGS
	168
	226
	British Virgin
	Xanh
	CFR
	LC

	DDGS
	342
	270
	Canada
	Xanh
	CFR
	LC

	Dịch Cá
	212
	615
	ấn Độ
	Cát Lái
	CFR
	DP

	Dịch gan mực
	72
	990
	Trung Quốc
	Tiên Sa
	CIF
	KC

	Khô Đậu Tương- Protein Basis 46.50%, Moisture 12.5% basis, Fiber 3.5% basis.
	1.000
	360
	Singapore
	SITV
	CFR
	TTR

	Khô đậu tương-  Độ ẩm:  10.46% , AFLATOXIN <1.7  PPB 
	2.100
	372
	Singapore
	Interflour
	CFR
	DP

	Khô đậu tương- Aflatoxin tổng max50ppb
	735
	371
	Malaysia
	Interflour
	CFR
	TTR

	Khô dầu đậu nành, Protein(min): 45.5%; Độ ẩm: 13%max; Aflatoxin(max): < 50ppb
	2.835
	367
	Singapore
	Interflour
	CFR
	DP

	Khô dầu đậu tương
	296
	370
	ấn Độ
	Cái Mép
	CFR
	LC

	Khô dầu đậu tương
	1.000
	379
	Achentina
	Interflour
	CFR
	KC

	Khô dầu đậu tương
	955
	372
	Mỹ
	Xanh
	CFR
	LC

	Khô dầu cọ
	2.200
	120
	Singapore
	Quy Nhơn
	C&F
	LC

	Khô dầu hạt cải
	96
	305
	Canada
	Cát Lái
	CFR
	DP

	Khô dầu hạt cải
	391
	230
	Singapore
	Cát Lái
	CFR
	DP

	Khô dầu hạt cải
	784
	232
	ấn Độ
	Đình Vũ
	CFR
	DP

	Khô dầu hướng dương
	325
	280
	Rômani
	Cát Lái
	CFR
	TTR

	Khô dầu hướng dương
	705
	266
	Thụy Sỹ
	Cát Lái
	CFR
	DP

	Khô Hướng Dương- Độ ẩm 10.08%,protein 37.53%
	285
	282
	Ukraine
	Cát Lái
	CIF
	DP

	Khô hướng dương, độ ẩm tối đa 14%, hàm lượng tổng số aflatoxin tối đa 50 ppb
	729
	276
	Hồng Công
	Lạch Huyện
	CFR
	DP

	TA chăn nuôi cá Hồi (Ultra)
	7
	1.447
	Hà Lan
	Đình Vũ
	FOB
	TTR

	TA cho bê - Vmilk.Hàng mới 100%, đóng bao 25kg.
	25
	1.300
	Hà Lan
	Đình Vũ
	CIP
	CAD

	TA cho Cá, NRD G8 
	9
	6.830
	Singapore
	Cát Lái
	FCA
	TTR

	TA cho Tôm - Larval Plus Shrimp Larval Feed
	9
	6.654
	Đài Loan
	Cát Lái
	CIF
	KC


Tham khảo đơn giá nhập khẩu chất tổng hợp và bổ trợ kỳ từ 2- 10/4/2019
	Tên hàng
	Lượng
(tấn)
	Giá
(USD/tấn)
	Thị trường
	Cảng
	MGH
	PTTT

	Indian Defatted soya grits
	196
	550
	Đài Loan
	Cát Lái
	CIF
	DP

	Dabomb-P
	700
	715
	Đài Loan
	Cát Lái
	CFR
	KC

	PROTIGEN - F100 
	60
	750
	Đài Loan
	Cát Lái
	C&F
	TTR

	Soyaplex-paste
	80
	1.100
	Đài Loan
	Cát Lái
	CFR
	TTR

	Fucogen
	72
	1.300
	Đài Loan
	Cát Lái
	CFR
	TTR

	Soyaplex-plus
	54
	1.745
	Đài Loan
	Cát Lái
	CFR
	TTR

	COPPER SULPHATE PENTAHYDRATE
	24
	1.830
	Đài Loan
	Cát Lái
	CIF
	DP

	Nutrimin-S
	240
	2.200
	Đài Loan
	Cát Lái
	CFR
	TTR

	Gro-Amino
	36
	3.000
	Đài Loan
	Cát Lái
	CFR
	TTR

	Chât khoáng đệm (Acid Buf10) 
	44
	780
	Ailen
	Xanh
	CIF
	CAD

	SEAPAK.
	20
	995
	Anh
	Cát Lái
	CFR
	KC

	NUTRIBIND AQUA DRY
	10
	1.200
	Bỉ
	Cát Lái
	CIF
	TTR

	Ultracid Lac Plus Dry 
	15
	1.450
	Bỉ
	Đình Vũ
	CIF
	DP

	UNIKE PLUS DRY 
	23
	3.314
	Bỉ
	
	DDU
	TTR

	ESCENT L
	8
	8.500
	Bỉ
	Đình Vũ
	CIF
	LC

	SOY PROTEIN CONCENTRATE X-SOY 600
	79
	830
	Braxin
	Cát Lái
	CIF
	DP

	NUTRI GOLD 
	20
	1.820
	Canada
	Xanh
	CIF
	TTR

	TOXIBOND
	15
	359
	Colombia
	Cát Lái
	FOB
	TTR

	KOLIN PLUS POWDER
	11
	1.300
	ấn Độ
	Cát Lái
	FOB
	TTR

	ZINC OXIDE
	48
	1.730
	ấn Độ
	Cont Spitc
	CIF
	KC

	Prelac
	26
	680
	Hà Lan
	Cát Lái
	CIF
	KC

	PROPHORCE TM AC 299
	9
	729
	Hà Lan
	Cát Lái
	CIF
	TTR

	MIXOMEL 55
	26
	1.030
	Hà Lan
	Cát Lái
	CFR
	TTR

	PROHACID BASIC
	16
	1.067
	Hà Lan
	Cát Lái
	CIF
	TTR

	Soytide
	100
	720
	Hàn Quốc
	Tân Vũ
	CIF
	KC

	CHOLINE CHLORIDE 60% POWDER
	108
	580
	Hồng Công
	Cát Lái
	CIF
	KC

	Kofa Feed
	20
	1.548
	Hồng Công
	Cát Lái
	CIF
	TTR

	Formi NDF
	42
	1.683
	Hồng Công
	Cont SPITC
	CIF
	TTR

	Zinc - Glycinate
	26
	3.900
	Hồng Công
	Xanh
	CIF
	KC

	RUMIFAT PLUS 
	60
	515
	Malaysia
	Cát Lái
	FOB
	TTR

	Promilk 
	36
	850
	Malaysia
	Cát Lái
	C&F
	KC

	Aquabond 910P
	20
	1.000
	Malaysia
	Cát Lái
	CIF
	TTR

	NUTRACOR
	40
	512
	Malaysia
	Xanh
	CIF
	TTR

	SUSFAT S100L 
	36
	870
	Malaysia
	Đình Vũ
	FOB
	TTR

	AB20
	40
	420
	Mỹ
	Cát Lái
	CIF
	TTR

	VARIUM
	22
	2.400
	Mỹ
	Cát Lái
	CFR
	TTR

	De-odorase CP
	19
	7.460
	Mỹ
	Cát Lái
	FOB
	DA

	Empyreal 75
	50
	936
	Mỹ
	Đình Vũ
	C&F
	KC

	BIO-MOS
	15
	3.050
	Mỹ
	Cái mép
	FOB
	TTR

	ALLPLEX GF
	25
	3.050
	Mỹ
	Xanh
	FOB
	DA

	Bentonite
	66
	195
	Pháp
	Cát Lái
	FOB
	TTR

	Mtx+
	18
	3.420
	Pháp
	Cont SPITC
	CIF
	DA

	V&V
	46
	1.571
	Pháp
	Đoạn Xá
	CFR
	DA

	CC 3% SOW GESTATION
	12
	1.374
	Pháp
	Tân Vũ
	CFR
	TTR

	CHOLINE CHLORIDE 60% CORN COB
	52
	678
	Singapore
	Cát Lái
	CIF
	TTR

	Klinofeed 
	42
	700
	Singapore
	Cát Lái
	CIF
	DP

	L-Threonine 98.5% 
	20
	1.020
	Singapore
	Cát Lái
	CIF
	KC

	Sal Curb F2 Dry 
	24
	1.300
	Singapore
	Cát Lái
	CIF
	TTR

	Betafin LQD (38%)
	69
	1.470
	Singapore
	Cát Lái
	CFR
	DA

	Endox Dry
	20
	1.500
	Singapore
	Cát Lái
	CIF
	DA

	Lysoforte Dry
	15
	1.500
	Singapore
	Cát Lái
	CIF
	TTR

	ENDOX  C DRY
	16
	1.820
	Singapore
	Cát Lái
	CIF
	DP

	ACID LAC  DRY
	18
	2.250
	Singapore
	Cát Lái
	CIF
	DP

	Premix TW-IN 
	212
	2.585
	Singapore
	Cát Lái
	CFR
	TTR

	Acid Lac Premium Liquid
	25
	2.700
	Singapore
	Cát Lái
	CIF
	DA

	MYCOFIX PLUS 4.0
	10
	3.630
	Singapore
	Cát Lái
	CIF
	KC

	ALETA GS DRY
	10
	4.500
	Singapore
	Cát Lái
	CIF
	TTR

	Premix 9011E
	35
	12.845
	Singapore
	Cát Lái
	CFR
	TTR

	Zinc Oxide 72
	100
	1.900
	Singapore
	Cont SPITC
	CIF
	TTR

	THERMOPLUS
	50
	1.414
	Singapore
	Đoạn Xá
	CIF
	TTR

	CRE ADVANCE 
	20
	1.885
	Singapore
	Đoạn Xá
	CIF
	TTR

	DELTA ACIDOLINE XT 
	22
	1.919
	Singapore
	Đoạn Xá
	CIF
	TTR

	METASMART DRY
	10
	5.400
	Singapore
	Lạch Huyện
	CIF
	DP

	ESP 500
	300
	660
	Thái Lan
	Cát Lái
	CIF
	DP

	FORMYCINE GOLD PX 
	18
	2.050
	Thái Lan
	Cát Lái
	CIF
	DP

	TOXO MX
	20
	770
	Thái Lan
	VICT
	CIF
	DP

	Zinc Oxide 
	50
	1.605
	Thổ Nhĩ Kỳ
	Cát Lái
	CIF
	TTR

	Toxisorb Classic
	72
	448
	Thụy Sỹ
	Cát Lái
	CIF
	KC

	Bã trà - Saponins từ 10% trở lên
	105
	225
	Trung Quốc
	Cát Lái
	CIF
	KC

	Sinophos Brand Dicalcium Phosphate DCP 21
	150
	358
	Trung Quốc
	Cát Lái
	CIF
	KC


	Monocalcium Phosphate Feed Grade
	1.100
	385
	Trung Quốc
	Cát Lái
	CIF
	KC

	Sodium Humate 
	75
	515
	Trung Quốc
	Cát Lái
	CIF
	KC

	TRACE ELEMENT PREMIX FOR MARINE FISH 
	15
	534
	Trung Quốc
	Cát Lái
	CIF
	TTR

	L- Lysine Sulphate Feed ADDITIVE
	53
	565
	Trung Quốc
	Cát Lái
	CIF
	DP

	Choline Chloride 60% Corn Cob
	81
	600
	Trung Quốc
	Cát Lái
	CIF
	LC

	QILI-FE
	10
	1.100
	Trung Quốc
	Cát Lái
	CIF
	DP

	BETAINE HCL 98%
	40
	1.330
	Trung Quốc
	Cát Lái
	CIF
	KC

	Organacid Plus
	20
	1.475
	Trung Quốc
	Cát Lái
	CIF
	DP

	QILIMIX-PIGLET
	10
	1.710
	Trung Quốc
	Cát Lái
	CIF
	DP

	Fish Vitamin Premix
	48
	1.800
	Trung Quốc
	Cát Lái
	CFR
	TTR

	Compound Premix B201 for Fish
	60
	1.810
	Trung Quốc
	Cát Lái
	CIF
	KC

	 Chlortetracyline 15% GRANULAR
	20
	2.150
	Trung Quốc
	Cát Lái
	CIF
	KC

	 SOBUY 98
	10
	2.350
	Trung Quốc
	Cát Lái
	CIF
	TTR

	Compound Premix A705 for Fish
	80
	3.291
	Trung Quốc
	Cát Lái
	CIF
	KC

	 Caliton
	20
	4.800
	Trung Quốc
	Cát Lái
	CIF
	KC

	Compound Premix 960 for Shrimp
	160
	4.825
	Trung Quốc
	Cát Lái
	CIF
	KC


Số liệu thông kế sơ bộ chỉ mang tính tham khảo 
Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu từ Mỹ trong quý I/2019 tăng mạnh

Thế giới:

Về nguồn cung: 

Theo dự báo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ trong niên vụ 2018/19, sản lượng ngô toàn cầu dự kiến đạt 1,1 tỷ tấn, tương đương với dự báo trước và tăng so với 1,08 tỷ tấn của niên vụ 2017/18. 

Trong niên vụ này, sản lượng ngô của một số nước trồng lớn tăng mạnh so với niên vụ 2017/18 như sản lượng ngô của Braxin, Achentina, Ucraina...

Sản lượng ngô của Braxin đạt 94,5 triệu tấn, tương đương với dự báo trước nhưng tăng 12,5 triệu tấn so với niên vụ trước. Sản lượng ngô của Achentina đạt 46 triệu tấn, tăng 3,5 triệu tấn so với dự báo trước và tăng 14 triệu tấn so với niên vụ trước. 

Sản lượng ngô của một số nước giảm như sản lượng ngô của Mỹ dự kiến đạt 366,3 triệu tấn, giảm so với 371,1 triệu tấn của niên vụ 2017/18; sản lượng ngô của EU đạt 60,9 triệu tấn, tăng 0,2 triệu tấn so với dự báo cũ và giảm 1,6 triệu tấn so với niên vụ trước....

Sản lượng ngô của Trung Quốc đạt 257,3 triệu tấn, tăng 1,3 triệu tấn so với dự báo trước và giảm 1,8 triệu tấn so với niên vụ trước; sản lượng ngô Nam Phi giảm 0,5 triệu tấn so với dự báo trước, đạt 11 triệu tấn, giảm 2,3 triệu tấn so với niên vụ 2017/18.

Nhu cầu tiêu thụ ngô toàn cầu niên vụ 2018/19 dự kiến cũng tăng lên mức 1,13 tỷ tấn, tăng nhẹ so với dự báo trước và tăng so với 1,09 tỷ tấn của niên vụ trước do tiêu thụ của các nước Nam Mỹ, Trung Quốc, EU, Đông Nam Á… tăng. 

Trong đó, tiêu thụ ngô của Trung Quốc đạt 280 triệu tấn, tăng 3 triệu tấn so với dự báo trước và tăng 17 triệu tấn so với niên vụ 2017/18. Tiêu thụ ngô của Braxin đạt 66,5 triệu tấn, tăng 2 triệu tấn so với niên vụ trước; tiêu thụ ngô của Achentina tăng 1,3 triệu tấn so với niên vụ trước, đạt 13,8 triệu tấn. 

Tiêu thụ ngô của Mỹ đạt 314,7 triệu tấn, tăng so với 314 triệu tấn của niên vụ 2017/18; tiêu thụ ngô của EU đạt 84 triệu tấn, tăng 7,5 triệu tấn so với niên vụ 2017/18; tiêu thụ ngô của Mêhicô tăng 1,4 triệu tấn, đạt 43,7 triệu tấn. Tiêu thụ ngô của Việt Nam đạt 14,2 triệu tấn trong vụ 2018/19, giảm 0,8 triệu tấn so với niên vụ trước.

Tồn kho ngô cuối kỳ toàn cầu niên vụ 2018/19 dự kiến giảm 1,3 triệu tấn so với dự báo trước, đạt 308,5 triệu tấn, giảm so với 341,2 triệu tấn của niên vụ trước. Trong đó, tồn kho ngô của Mỹ đạt 46,6 triệu tấn, giảm so với 54,4 triệu tấn của niên vụ 2017/18; tồn kho ngô của Trung Quốc đạt 204,8 triệu tấn, giảm so với 222,5 triệu tấn của niên vụ trước. Tồn kho ngô của Braxin và EU lần lượt đạt 7,1 triệu tấn và 6,7 triệu tấn…

Giao dịch ngô toàn cầu niên vụ 2018/19 dự kiến đạt 164,6 triệu tấn, tăng 1 triệu tấn so với dự báo trước và tăng 14 triệu tấn so với niên vụ trước. Trong đó, lượng xuất khẩu ngô của Mỹ đạt 60 triệu tấn, giảm 3,6 triệu tấn so với niên vụ trước; xuất khẩu ngô của Ucraina đạt 29 triệu tấn, tăng 11 triệu tấn so với niên vụ trước; xuất khẩu ngô của Braxin đạt 29,5 triệu tấn, tăng 4,1 triệu tấn và xuất khẩu của Achentina đạt 27,5 triệu tấn, tăng 4,5 triệu tấn so với niên vụ trước.

Về nhập khẩu, trong niên vụ 2018/19, Trung Quốc dự kiến nhập khẩu 5 triệu tấn ngô, tăng 1,5 triệu tấn so với niên vụ trước. Nhập khẩu ngô của EU đạt 21,5 triệu tấn, tăng 3,1 triệu tấn so với vụ 2017/18; nhập khẩu ngô của Mêhicô đạt 16,7 triệu tấn, tăng 0,6 triệu tấn so với niên vụ trước. Nhập khẩu ngô của Việt Nam dự kiến đạt 11 triệu tấn trong vụ 2018/19, tăng 1,5 triệu tấn so với niên vụ trước...

Về giá: 

Thời điểm giữa tháng 03/2019, giá nhiều loại khô hạt có dầu và phụ phẩm từ ngô, lúa mỳ, tăng so với tháng trước do Mỹ- Trung Quốc có thể đạt được một số thỏa thuận trong thương mại và Trung Quốc cam kết sẽ tăng nhập khẩu hàng nông sản từ Mỹ. 

Dự kiến, giá các nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trong tháng tới ổn định do nguồn cung dồi dào và nhập khẩu của Trung Quốc chưa có dấu hiệu đột biến.

Trong nước:

Theo số liệu thống kê, kim ngạch nhập khẩu TACN&NL về Việt Nam tháng 03/2019 đạt 345 triệu USD, tăng 42% so với tháng trước và tăng 0,6% so với tháng 3/2018. Tính chung quý I năm 2019, lượng nhập khẩu TACN&NL về Việt Nam đạt 969,9 triệu USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2018. 
Kim ngạch nhập khẩu TACN&NL của Việt Nam qua các tháng (triệu USD)
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         Lượng và kim ngạch nhập khẩu TACN&NL trong nửa đầu năm 2019 dự kiến tăng khá vì nhu cầu tiêu thụ cho ngành chăn nuôi đang phục hồi do dịch tả lợn châu Phi đang được kiểm soát và từng bước được đẩy lùi, cộng thêm nhu cầu thức ăn cho ngành nuôi trồng thủy sản vẫn tăng mạnh.
Về thị trường cung cấp:

Trong quý I năm 2019, có 60 thị trường cung cấp TACN&NL cho Việt Nam, tăng 2 thị trường so với cùng kỳ năm 2018. Kim ngạch nhập khẩu TACN&NL của Việt Nam từ nhiều thị trường chính tăng so với cùng kỳ năm ngoái như Achentina, Mỹ, Braxin,... 

Achentina là thị trường cung cấp TACN&NL lớn nhất cho Việt Nam trong quý I năm 2019, đạt 327,9 triệu USD, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm 33,8% tổng kim ngạch nhập khẩu TACN&NL của Việt Nam. Riêng trong tháng 3/2019, kim ngạch nhập khẩu TACN&NL đạt 124 triệu USD, tăng 35,4% so với tháng trước và tăng 21,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Quý I/2019, kim ngạch nhập khẩu TACN&NL từ thị trường Mỹ tăng 19% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 175,1 triệu USD, chiếm 18% tỷ trọng. Dự báo, trong năm 2019, Mỹ vẫn là một trong các thị trường cung cấp TACN&NL chính cho Việt Nam với lượng và trị giá tăng mạnh so với năm 2018.

Ngoài ra, kim ngạch nhập khẩu TACN&NL từ một số thị trường trong 3 tháng đầu năm 2019 cũng tăng mạnh như nhập khẩu từ Italy tăng 46,3%, đạt 16,9 triệu USD; nhập khẩu từ Pháp đạt 9,5 triệu USD, tăng 22,1%; từ Canada tăng 41,6%, đạt 9,5 triệu USD...

Kim ngạch nhập khẩu TACN&NL từ một số thị trường giảm mạnh trong quý I/2019 như nhập khẩu từ Ấn Độ giảm 17,9%, đạt 55,9 triệu USD; nhập khẩu từ Indonesia giảm 25,8%, đạt 21 triệu USD; nhập khẩu từ Đài Loan giảm 14,5%, đạt 14,7 triệu USD...

Một số thị trường chính cung cấp TACN&NL quý I năm 2019 
(ĐVT: nghìn USD)                          

	Thị trường
	Quý I/2019
	So quý I/2018 (%)
	Tháng 3/2019
	So tháng 2/2019 (%)
	So tháng 3/2018 (%)

	Achentina
	327.905
	1,7
	124.049
	35,4
	21,8

	Mỹ
	175.130
	19,0
	46.076
	9,9
	-43,2

	Braxin
	81.312
	1,5
	32.011
	131,9
	3,9

	Ấn Độ
	55.934
	-17,9
	16.366
	13,6
	10,0

	Trung Quốc
	49.173
	-8,4
	17.966
	140,3
	8,0

	Hunggary
	43.117
	
	16.819
	
	

	Thái Lan
	29.532
	11,6
	12.161
	87,6
	-12,3

	Indonesia
	20.999
	-25,8
	6.313
	-10,2
	-16,9

	Italy
	16.903
	46,3
	6.611
	67,4
	79,3

	Đài Loan
	14.731
	-14,5
	6.159
	89,0
	-27,1

	Hàn Quốc
	11.680
	13,5
	5.359
	100,7
	14,8

	Pháp
	9.531
	22,1
	3.626
	58,7
	14,8

	Canada
	9.518
	41,6
	4.966
	99,9
	70,5

	Australia
	8.486
	182,2
	2.368
	-10,0
	231,3

	Malaysia
	6.856
	-15,2
	2.840
	27,9
	4,8

	UAE
	6.055
	-72,9
	1.856
	-11,1
	-80,4

	Hà Lan
	5.588
	21,8
	1.598
	-12,4
	0,2

	Philippin
	4.680
	-5,0
	2.770
	287,8
	30,3

	Singapore
	4.246
	-0,7
	1.050
	26,4
	-40,4

	Tây Ban Nha
	3.960
	184,2
	943
	17,7
	119,6

	Bỉ
	3.415
	-65,8
	960
	-10,7
	-73,2

	Chilê
	3.125
	251,6
	951
	-36,1
	276,0

	Đức
	2.730
	-2,4
	1.041
	72,0
	28,0

	Áo
	791
	-56,0
	25
	-85,6
	-96,2

	Mexico
	718
	-47,7
	128
	9,0
	-64,4

	Thổ Nhĩ Kỳ
	692
	
	313
	
	

	Nhật Bản
	589
	14,4
	92
	-53,4
	-68,5

	Anh
	178
	-48,5
	41
	-38,4
	-74,3


 (Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan)

Nhập khẩu DDGS tăng mạnh

- Trung tuần tháng 4/2019, giá xuất khẩu DDGS 35 profat giao tháng 5/2019 của Mỹ sang thị trường châu Á tăng từ 01- 5 USD/tấn so với cùng kỳ tháng trước. 

- Giá nhập khẩu DDGS, cám ngô và bột gluten ngô trong tháng 03/2019 đều giảm so với tháng trước.
Thị trường quốc tế:

Bộ Thương mại Trung Quốc chuẩn bị xem xét lại thuế chống bán phá giá đối với DDGS từ Mỹ, một thành phần thức ăn chăn nuôi, theo tài liệu của Hiệp hội đồ uống có cồn Trung Quốc. Sau khi thuế quan được áp vào năm 2016, nhập khẩu từ Trung Quốc đã giảm mạnh.

Trung Quốc đã mua 3 triệu tấn DDGS trong năm 2016, chủ yếu từ Mỹ với trị giá 684 triệu USD, theo dữ liệu hải quan nước này. Tuy nhiên, con số này đã giảm 55% so với 2015.

Yêu cầu từ ngành công nghiệp Mỹ được đưa ra trong bối cảnh đàm phán thương mại giữa Bắc Kinh và Washington khi hai bên cố gắng đảm bảo một thỏa thuận thương mại để kểt thúc cuộc chiến thuế quan trả đũa, gây chao đảo thị trường toàn cầu.

Trung Quốc đánh thuế chống bán phá giá trong khoảng 42,2 - 53,7% đối với DDGS Mỹ vào tháng 1/2017, tăng từ mức 33,8% trong đợt triển khai thuế sơ bộ hồi tháng 9/2016. Thuế chống trợ cấp dao động trong khoảng 11,2 - 12%.

Thị trường nhập khẩu phụ phẩm từ ngô của Mỹ tháng 01/2019

(ĐVT: tấn)
	Thị trường
	DDGS
	Bột Gluten ngô
	Cám ngô

	Ma Rốc
	199.300
	 
	 

	Indonesia
	90.300
	13.700
	 

	Hàn Quốc
	89.400
	 
	 

	Việt Nam
	89.400
	700
	 

	Anh
	52.300
	 
	7.200

	CH Áilen
	49.100
	 
	45.900

	Canada
	48.300
	5.000
	 

	Thái Lan
	35.000
	2.300
	 

	Nhật Bản
	34.900
	900
	 

	New Zealand
	22.000
	 
	3.000

	Đài Loan
	19.700
	3.400
	 

	Philippin
	17.800
	 
	 

	Bănglađét
	6.800
	400
	 

	Côlômbia
	5.700
	7.100
	 

	Trung Quốc
	1.900
	13.300
	 

	Australia
	 
	300
	 

	Chilê
	 
	 
	 

	Ecuador
	 
	200
	 

	Malaysia
	 
	3.500
	 

	Mêhicô
	 
	2.100
	1.300


Nguồn: USDA

Về giá: 
Trung tuần tháng 4/2019, giá xuất khẩu DDGS 35 profat giao tháng 5/2019 của Mỹ sang thị trường châu Á tăng từ 01- 5 USD/tấn so với cùng kỳ tháng trước. Trong đó, giá xuất khẩu DDGS của Mỹ sang Trung Quốc ở mức 236 USD/tấn, tăng 4 USD/tấn so với tháng trước và tăng 10 USD/tấn so với cùng kỳ năm 2018.

Giá DDGS xuất khẩu của Mỹ về Việt Nam ở mức 243 USD/tấn, FOB, tương đương với cùng kỳ tháng trước và giảm 28 USD/tấn so với cùng kỳ năm 2018. 

Dự kiến, giá DDGS xuất khẩu của Mỹ ổn định trong thời gian tới do nguồn cung dồi dào, trong khi nhu cầu tiêu thụ chưa có đột biến.
THAM KHẢO GIÁ XUẤT KHẨU DDGS CỦA MỸ SANG CHÂU Á NGÀY 12/4/2019 (Min 35% Pro-fat; USD/tấn; FOB)
	Tên cảng đến (40 ft/container)
	Giao tháng 5/2019
	Giao tháng 6/2019
	Giao tháng 7/2019

	Busan (Hàn Quốc)
	236
	235
	235

	Cao Hùng (Đài Loan)
	230
	230
	230

	Manila (Philippines)
	243
	243
	243

	Jakata (Inđônêxia)
	243
	242
	242

	Kelang (Malaysia)
	238
	237
	237

	Việt Nam (Hồ Chí Minh)
	243
	243
	243

	Yokohama (Nhật Bản)
	245
	244
	244

	LCMB (Thái Lan)
	241
	240
	240

	Shanghai, (China)
	235
	234
	234


Nguồn: USDA

- Giá bột gluten ngô tại Mỹ trung tuần tháng 4/2019 ở mức 530 USD/tấn, tương đương với cùng kỳ tháng trước và giảm 40 USD/tấn so với cùng kỳ năm 2018.

- Giá cám ngô xuất khẩu của Mỹ trung tuần tháng 4/2019 ở mức 160 USD/tấn, FOB, Nola, tăng 5 USD/tấn so với cùng kỳ tháng trước nhưng giảm 10 USD/tấn so với cùng kỳ năm 2018.

Tình hình nhập khẩu các chủng loại phụ phẩm từ ngô của Việt Nam:

1. Nhập khẩu DDGS: 

Theo số liệu thống kê chính thức, lượng nhập khẩu DDGS của Việt Nam trong tháng 02 năm 2019 đạt 93,3 triệu tấn, trị giá 21,9 triệu USD, giảm 23,9% về lượng và giảm 24% về trị giá so với tháng trước nhưng tăng 37,8% về lượng và tăng 57,3% về trị giá so với tháng 02/2018. Giá nhập khẩu DDGS bình quân trong tháng 02 năm 2019 ở mức 235 USD/tấn, giảm 0,1% so với tháng trước nhưng tăng 14,2% so với tháng 02/2018. Tính chung 2 tháng đầu năm 2019, lượng nhập khẩu DDGS về Việt Nam đạt 217,3 nghìn tấn, trị giá 51 triệu USD, tăng 31,8% về lượng và tăng 52,1% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Lượng nhập khẩu DDGS trong những tháng tới dự kiến đạt từ 100- 120 nghìn tấn/tháng, với giá nhập khẩu từ 230- 240 USD/tấn.
Lượng và giá nhập khẩu DDGS qua các tháng
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 (Nguồn: Tổng cục Hải quan)

Về thị trường cung cấp:  Trong 2 tháng đầu năm 2019, Việt Nam nhập khẩu DDGS từ 7 thị trường, tăng 2 thị trường so với cùng kỳ năm 2018. Mỹ là thị trường cung cấp lớn nhất mặt hàng DDGS cho Việt Nam, đạt 180,7 nghìn tấn, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm 83,2% tổng lượng DDGS nhập khẩu. Giá trung bình DDGS nhập khẩu từ thị trường này trong tháng 02 năm 2019 đạt 237 USD/tấn, tăng 2 USD/tấn so với cùng kỳ năm 2018. 
Lượng nhập khẩu DDGS từ Canada trong 2 tháng đầu năm 2019 cũng tăng rất mạnh, đạt 13,5 nghìn tấn, tăng 166,8% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm 6,2% tỷ trọng nhập khẩu. Giá nhập khẩu trung bình đạt 234 USD/tấn, giảm 6 USD/tấn so với tháng trước nhưng tăng 12 USD/tấn so với tháng 02/2018.
Ngoài ra, nhập khẩu DDGS từ một số thị trường khác nhưng với lượng không nhiều như nhập khẩu từ Paragoay đạt 8,4 nghìn tấn; nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 6,4 nghìn tấn; từ Urugoay đạt 8 nghìn tấn,.. 

THỊ TRƯỜNG CUNG CẤP DDGS CHO VIỆT NAM 2 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
(LƯỢNG: TẤN; TRỊ GIÁ: NGHÌN USD)
	Thị trường
	2 tháng 2019
	So 2 tháng 2018 (%)
	Tháng 2/2019
	So T1/2019 (%)
	So T2/2018 (%)

	
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá

	Mỹ 
	180.720
	42.561
	14,2
	32,9
	71.258
	16.866
	-34,7
	-34,2
	10,2
	27,4

	Canada 
	13.456
	3.190
	166,8
	180,6
	6.256
	1.465
	-13,1
	-15,1
	103,7
	115,3

	Paraguay
	8.388
	1.896
	
	
	6.108
	1.381
	167,9
	167,7
	
	

	UruGoay
	7.965
	1.785
	
	
	7.965
	1.785
	
	
	
	

	Trung Quốc
	6.449
	1.472
	
	
	1.491
	341
	-62,4
	-62,4
	
	

	Hàn Quốc
	98
	58
	
	
	
	0
	
	
	
	

	Đài Loan
	235
	54
	
	
	235
	54
	
	
	
	

	Chile
	26
	6
	-94,4
	-93,5
	26
	6
	
	
	
	


 (Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan)

2. Nhập khẩu cám ngô:

Theo số liệu thống kê, lượng nhập khẩu cám ngô của Việt Nam trong tháng 02/2019 đạt 12,7 nghìn tấn, trị giá 2,1 triệu USD, giảm 53,3% về lượng và giảm 54,9% về trị giá so với tháng trước, giảm 37% về lượng và 32,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Giá nhập khẩu cám ngô trong tháng 02/2019 ở mức 168 USD/tấn, giảm 3,4% so với tháng trước nhưng tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2018. Tính chung 2 tháng đầu năm 2019, lượng nhập khẩu cám ngô về Việt Nam đạt 38,5 nghìn tấn, trị giá 6,5 triệu USD, giảm 11,7% về lượng và giảm 3,3% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.
Lượng và giá nhập khẩu cám ngô qua các tháng
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 (Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan)

Lượng nhập khẩu cám ngô về Việt Nam trong những tháng tới dự kiến đạt từ 15- 20 nghìn tấn/tháng, với giá nhập khẩu trung bình từ 165- 175 USD/tấn.

Trong 2 tháng đầu năm 2019, Việt Nam nhập khẩu cám ngô từ 2 thị trường là Trung Quốc (đạt 38 nghìn tấn) và (Indonesia đạt 500 tấn). Giá nhập khẩu bình quân từ thị trường này đạt 163 USD/tấn, tăng 10,4% so với năm 2017.

Với lợi thế giá rẻ, nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc gần về vị trí địa lý, thời gian vận chuyển ngắn nên Trung Quốc sẽ là thị trường cung cấp lớn nhất mặt hàng cám ngô cho Việt Nam trong nửa đầu năm 2019.

3. Nhập khẩu bột gluten ngô 

Theo số liệu thống kê, lượng nhập khẩu bột gluten ngô của Việt Nam trong tháng 02/2019 đạt 2 nghìn tấn, trị giá 1,1 triệu USD, giảm 3,1% về lượng và giảm 6,2% về trị giá so với tháng trước, giảm 26,1% về lượng và 29,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Giá nhập khẩu bột gluten ngô trong tháng 02/2019 ở mức 568 USD/tấn, giảm 3,2% so với tháng trước và giảm 4,7% so với cùng kỳ năm 2018. Tính chung 2 tháng đầu năm 2019, lượng nhập khẩu bột gluten ngô về Việt Nam đạt 4 nghìn tấn, trị giá 2,3 triệu USD, giảm 23% về lượng và giảm 25,2% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Lượng nhập khẩu cám ngô về Việt Nam trong những tháng tới dự kiến đạt từ 2- 4 nghìn tấn/tháng, với giá nhập khẩu trung bình từ 560- 580 USD/tấn.

Lượng và giá nhập khẩu bột gluten ngô qua các tháng
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 (Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan)

Trong 2 tháng đầu năm 2019, Việt Nam nhập khẩu bột gluten ngô từ 6 thị trường, giảm 1 thị trường so với cùng kỳ năm 2018. Trung Quốc là thị trường cung cấp lớn nhất mặt hàng này, đạt 1,6 nghìn tấn, giảm 21,8% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm 39,8% tổng lượng bột gluten ngô nhập khẩu về Việt Nam. Giá nhập khẩu bột gluten ngô từ thị trường này trong tháng 2/2019 ở mức 554 USD/tấn, giảm 5,4% so với tháng trước và giảm 4,6% so với tháng 2/2018.

THỊ TRƯỜNG CUNG CẤP BỘT GLUTEN NGÔ CHO VIỆT NAM 2 THÁNG  ĐẦU NĂM 2019 (LƯỢNG: TẤN; TRỊ GIÁ: NGHÌN USD)

	Thị trường
	2 tháng 2019
	So 2 tháng 2018 (%)
	Tháng 2/2019
	So T01/2019 (%)
	So T2/2018 (%)

	
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá

	Trung Quốc 
	1.589
	897
	-21,8
	-24,0
	1.057
	586
	98,7
	88,5
	6,9
	2,0

	Mỹ 
	1.333
	776
	-12,2
	-16,1
	460
	268
	-47,3
	-47,1
	-10,6
	-14,0

	Hàn Quốc 
	607
	359
	-30,2
	-31,9
	230
	134
	-39,1
	-40,5
	-62,2
	-63,6

	Canada 
	280
	165
	12,7
	8,4
	220
	129
	114,7
	114,7
	-2,2
	-6,5

	Ấn Độ 
	102
	60
	-53,3
	-53,3
	
	
	
	
	
	

	Indonesia
	84
	51
	-50,0
	-50,3
	
	
	
	
	
	


 (Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan)

Lượng nhập khẩu bột gluten ngô từ Mỹ trong 2 tháng đầu năm 2019 đạt 1,3 nghìn tấn, giảm 12,2% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm 33,4% tỷ trọng nhập khẩu. Giá nhập khẩu bột gluten ngô từ thị trường này trong tháng 02/2019 ở mức 583 USD/tấn, tăng 0,3% so với tháng trước nhưng giảm 4% so với cùng kỳ năm 2018.

Ngoài ra, một số thị trường khác cung cấp mặt hàng bột gluten ngô nhưng số lượng đạt thấp như lượng nhập khẩu từ Hàn Quốc đạt 607 tấn, giảm 30,2%; từ Canada đạt 280 tấn, tăng 12,7%... so với cùng kỳ năm 2018.

MỘT SỐ DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU TACN&NL TỪ MỸ 2 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

	STT
	Tên công ty
	Trị giá (nghìn USD)

	1
	Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam
	25.955

	2
	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hoàn Kiếm
	20.633

	3
	Công Ty Tnhh Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Khai Anh - Bình Thuận
	19.130

	4
	Công Ty Tnhh Cargill Việt Nam
	12.211

	5
	Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Rau Quả I
	9.686

	6
	Công Ty Tnhh Uni-President Việt Nam
	9.314

	7
	Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn T&T
	7.947

	8
	Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Japfa Comfeed Việt Nam
	7.314

	9
	Công Ty Tnhh Cj Vina Agri
	7.194

	10
	Công Ty Tnhh De Heus
	6.455

	11
	Công Ty Tnhh Archer Daniels Midland Việt Nam
	5.683

	12
	Công Ty Cổ Phần Garin
	5.210

	13
	Công Ty Cổ Phần Thức Ăn Chăn Nuôi Pilmico Việt Nam
	5.206

	14
	Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Bao Bì Và Xuất Nhập Khẩu Hà Nội
	4.920

	15
	Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Proconco Cần Thơ
	4.367

	16
	Công Ty Tnhh Tong Wei Việt Nam
	4.252

	17
	Công Ty Tnhh Một Thành Viên Marubeni Việt Nam
	3.837

	18
	Công Ty Cổ Phần Việt - Pháp Sản Xuất Thức Ăn Gia Súc
	3.519

	19
	Công Ty Tnhh Nguyên Liệu Sản Xuất D.D.P
	3.423

	20
	Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dinh Dưỡng Á Châu (Vn)
	3.018

	21
	Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Tân Long
	2.648

	22
	Công Ty Tnhh Đầu Tư Và Phát Triển Trung Chính
	2.582

	23
	Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Miền Tây
	2.446

	24
	Công Ty Tnhh Guyomarc'H Việt Nam
	2.274

	25
	Công Ty Tnhh 1tv Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Miền Tây
	2.166

	26
	Công Ty Tnhh Thương Mại Hồng Nga Sài Gòn
	1.803

	27
	Công Ty Tnhh Xuất Nhập Khẩu C&M
	1.788

	28
	Công Ty Cổ Phần Nam Việt
	1.617

	29
	Công Ty Cổ Phần Mavin Austfeed
	1.610

	30
	Công Ty Cp Thủy Sản Hải Sáng
	1.593

	31
	Công Ty Tnhh Xuất Nhập Khẩu Vi Na Đại Việt
	1.569

	32
	Công Ty Tnhh Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long
	1.541

	33
	Công Ty Tnhh Ant (Mv)
	1.516

	34
	Công Ty Tnhh Austfeed Bình Định
	1.510

	35
	Công Ty Cổ Phần Cbot Việt Nam
	1.479

	36
	Công Ty Tnhh Vi Na
	1.444

	37
	Công Ty Tnhh Thanh Bình
	1.398

	38
	Công Ty Tnhh Sunjin Vina
	1.378

	39
	Công Ty Tnhh  Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Trọng Phúc
	1.366

	40
	Công Ty Tnhh Thức Ăn Gia Súc Lái Thiêu
	1.345

	41
	Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Dabaco Việt Nam
	1.227

	42
	Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Usfeed
	1.222

	43
	Công Ty Tnhh  Minh Hiếu - Hưng Yên
	1.221

	44
	Công Ty Tnhh Ant (Hn)
	1.221

	45
	Công Ty Tnhh Emivest Feedmill (Tg) Việt Nam
	1.214

	46
	Công Ty Cổ Phần Sản Xuất, Dịch Vụ, Thương Mại Hoàng Gia Việt
	1.203

	47
	Công Ty Tnhh Emivest Feedmill Việt Nam
	1.202

	48
	Công Ty Cổ Phần Thức Ăn Chăn Nuôi Pháp Việt
	1.168

	49
	Công Ty Tnhh Thương Mại Lgl
	1.167

	50
	Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Grobest Industrial (Việt Nam)
	1.147

	51
	Công Ty Cổ Phần Thương Mại Takan Việt Nam
	1.074

	52
	Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Hoàn Dương Hà Nam
	1.071

	53
	Công Ty Tnhh Sản Xuất Và Thương Mại Đại Uy
	1.063

	54
	Công Ty Cổ Phần Anova Feed
	998

	55
	Công Ty Tnhh Mavin Austfeed Nghệ An
	989

	56
	Công Ty Tnhh Gold Coin Feedmill Đồng Nai
	982

	57
	Công Ty Tnhh Thức Ăn Chăn Nuôi Hòa Phát Đồng Nai
	900

	58
	Công Ty Cổ Phần Abc Việt Nam
	888

	59
	Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ant (La)
	884

	60
	Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nutrawell (Usa)
	852

	61
	Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thức Ăn Chăn Nuôi Hoa Kỳ
	830

	62
	Công Ty Tnhh Thương Mại Quang Dũng
	803

	63
	Công Ty Cp Công Nghệ Sinh Học Tân Việt
	797

	64
	Công Ty Tnhh Tongwei Tiền Giang
	794

	65
	Cty Tnhh Tags Lái Thiêu
	790

	66
	Công Ty Tnhh Tongwei Hải Dương
	763

	67
	Công Ty Tnhh Dịch Vụ Thương Mại Nam Hà Nội
	762

	68
	Công Ty Cổ Phần Greenfeed Việt Nam
	762

	69
	Công Ty Tnhh Dinh Dưỡng Động Vật Eh Long An Việt Nam
	747

	70
	Công Ty Cp Dinh Dưỡng Hồng Hà
	742

	71
	Công Ty Cổ Phần Thức Ăn Chăn Nuôi Rico Hậu Giang
	732

	72
	Công Ty Tnhh Haid Feed
	725

	73
	Công Ty Tnhh Haid Hải Dương
	717

	74
	Công Ty Tnhh Thiên Tôn
	700

	75
	Công Ty Cổ Phần Anova Trade
	692

	76
	Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Thương Mại Lộc Phát
	692

	77
	Công Ty Tnhh Sunjin F & F
	638

	78
	Công Ty Tnhh Tong Wei Đồng Tháp
	599

	79
	Công Ty Tnhh Nutreco International (Việt Nam)
	580

	80
	Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dinh Dưỡng Việt Nhật
	572

	81
	Công Ty Tnhh Thức Ăn Chăn Nuôi Xi Nan Hải Dương
	569

	82
	Công Ty Tnhh Sunjin Vina Mekong
	568

	83
	Công Ty Cổ Phần Thức Ăn Chăn Nuôi Khatoco
	568

	84
	Công Ty TNHH Thức Ăn Thủy Sản New Hope Đồng Tháp
	566

	85
	Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thương Mại Việt
	555

	86
	Công Ty Tnhh Dinh Dưỡng Phú Sỹ
	553

	87
	Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Quốc Tế
	516

	88
	Công Ty Tnhh Marine Functional Việt Nam
	515

	89
	Công Ty Cổ Phần Thương Mại Ngân Hà
	506

	90
	Công Ty Tnhh Thức Ăn Chăn Nuôi Hòa Phát Hưng Yên
	495

	91
	Công Ty Tnhh  Thức Ăn Chăn Nuôi Và Nông Nghiệp Eh Việt Nam
	468

	92
	Công Ty Tnhh Tongwei Hoà Bình
	453

	93
	Công Ty Cổ Phần Agrifeed Việt Nam
	442

	94
	Công Ty Tnhh Chim Én
	433

	95
	Công Ty Tnhh Trác Việt
	430

	96
	Công Ty Cp  Chế Biến Thủy Hải Sản Hiệp Thanh
	420

	97
	Công Ty Tnhh Cỏ May Lai Vung
	418

	98
	Công Ty Tnhh Gold Coin Feedmill Hà Nam
	415

	99
	Công Ty Cp Thức Ăn Chăn Nuôi Vina - Hà Nam
	411

	100
	Công Ty Liên Doanh Guyomarc'H-Vcn
	411


 (Số liệu thống kê chỉ mang tính tham khảo)

Thị trường phân bón
        + Giá phân bón Urea thế giới tăng nhẹ ở hầu hết các thị trường trong tuần này so với tuần trước.

       + Nhập khẩu phân bón từ một số thị trường ASAEN tăng mạnh trong quý đầu tiên của năm 2019

Thị trường phân bón thế giới:
          Đầu tháng 4/2019, thị trường Urea thế giới có xu hướng tăng nhẹ ở một số khu vực nhờ hỗ trợ từ phiên thầu nhập khẩu Urea của Ấn Độ.

          Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/04/2018, giá Urea tại Vịnh Mỹ trên sàn giao dịch CME đạt 253,3 USD/tấn, FOB, giữ nguyên so với tuần trước. Tiếp theo, giá Urea tại Trung Đông tăng 4 USD/tấn so với tuần trước, ở mức 248,5 USD/tấn. 

         Thị trường DAP: Giá DAP Nola Mỹ giảm 5,0 USD/tấn so với tuần trước, ở mức 331 USD/tấn, FOB.

         Thị trường UAN: Giá UAN Nola tại Mỹ kết thúc phiên giao dịch giảm 1 USD/tấn so với tuần trước, ở mức 162,5 USD/tấn, FOB.
Thị trường phân bón Việt Nam

Thị trường phân bón Việt Nam tuần đầu tháng 4/2019 nhìn chung ổn định, giá các loại phân bón Urea không đổi, Kali, SA, NPK và DAP ổn định, không có nhiều biến động do đợt này đã qua đợt chăm bón vụ xuân hè.

Tình hình nhập khẩu phân bón trong 3 tháng đầu năm 2019

         Trong tháng 3/2019, nhập khẩu phân bón về Việt Nam đạt 287 nghìn tấn với trị giá đạt 76,2 triệu USD, giảm 13,1% về lượng và giảm 21,2% về trị giá so với tháng 2/2019, giảm 30,2% về lượng và giảm 34,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Trong quý I/2019, nhập khẩu phân bón của Việt Nam đạt 983,8 nghìn tấn với trị giá đạt 283,1 triệu USD, tăng 5,4% về lượng và tăng 9,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.
Lượng phân bón nhập khẩu qua các tháng (2018 – 2019)
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  (Nguồn: Tổng cục Hải quan)
Về chủng loại:

 Trong quý I/2019, trong 5 chủng loại phân bón chính được nhập về Việt Nam, chỉ có phân bón Kali và Urea nhập khẩu tăng cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2018, còn 3 chủng loại phân bón còn lại là SA, DAP và NPK đều có lượng và trị giá giảm so với cùng kỳ năm 2018. 

 Nhập khẩu Kali tăng mạnh cả lượng và trị giá trong quý đầu tiên của năm 2019, đạt khối lượng nhập khẩu lớn nhất, đạt 313,9 nghìn tấn, trị giá đạt 97,9 triệu USD, tăng 21,6% về lượng và tăng 42,0% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Trái lại, nhập khẩu phân bón SA giảm trong quý đầu tiên của năm 2019, đạt 235,9 nghìn tấn với trị giá đạt 30 triệu USD, giảm 6,6% về lượng và giảm 6,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Đây là phân bón được nhập khẩu nhiều thứ 2 trong quý I/2019. 

Tiếp theo, nhập khẩu phân bón DAP trong quý I/2019 giảm, đạt 111,5 nghìn tấn với trị giá đạt 48,4 triệu USD, giảm 23% về lượng và giảm 20,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Đáng chú ý, nhập khẩu phân bón Urea trong quý I/2019 tăng mạnh cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2018, đạt 109,7 nghìn tấn với trị giá đạt 32,5 triệu USD, tăng 34,6% về lượng và tăng 41,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. 

Còn phân bón nhập khẩu ít nhất về cả khối lượng và trị giá trong quý I/2019 đó là phân bón NPK, đạt 80,3 nghìn tấn với trị giá đạt 32,6 triệu USD, giảm 9,6% về lượng và giảm 7,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. 

Chủng loại phân bón nhập khẩu trong 3 tháng đầu năm 2019

(ĐVT: Lượng: tấn; Trị giá: nghìn USD)

	Chủng loại
	Tháng 3/2019
	So với T3/2019

(%)
	So với T3/2018

(%)
	3 tháng/2019
	So với 3 tháng/2018 (%)

	
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá

	Tổng
	287.019
	76.181
	-13,1
	-21,2
	-30,2
	-34,4
	983.847
	283.120
	5,4
	9,7

	Phân Kali
	39.433
	11.669
	-76,4
	-78,1
	-44,3
	-38,3
	313.968
	97.907
	21,6
	42,0

	Phân SA
	99.853
	12.366
	73,4
	70,6
	-22,0
	-24,0
	235.889
	30.007
	-6,6
	-6,8

	Phân DAP
	31.359
	13.360
	34,4
	24,6
	-62,2
	-62,6
	111.478
	48.411
	-23,0
	-20,5

	Phân Urea
	24.988
	6.861
	-40,3
	-42,9
	-44,1
	-46,8
	109.681
	32.501
	34,6
	41,6

	Phân NPK
	36.248
	15.295
	231,9
	231,7
	-10,0
	-0,7
	80.288
	32.589
	-9,6
	-7,4


                                                                                               (Nguồn: Tổng cục Hải quan)
Giá nhập khẩu các mặt hàng phân bón:

         Trong quý I/2019, giá nhập khẩu bình quân của mặt hàng phân bón đạt 288 USD/tấn, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2018. Nhìn chung trong 3 tháng đầu năm 2019, hầu hết giá nhập khẩu các mặt hàng phân bón đều tăng so với cùng kỳ năm 2018, chỉ có giá nhập khẩu phân bón SA là giảm so với cùng kỳ năm 2018.

Giá nhập khẩu trung bình của các mặt hàng phân bón trong 3 tháng đầu năm 2019 (ĐVT: Đơn giá: USD/tấn)
	Chủng loại
	Tháng 3/2019
	So với T2/2019 (%)
	So với T3/2018 (%)
	3 tháng/2019
	So với 3 tháng/2018 (%)

	Tổng
	265
	-9,3
	-6,1
	288
	4,1

	Phân Kali
	296
	-7,0
	10,8
	312
	16,8

	Phân SA
	124
	-1,6
	-2,5
	127
	-0,2

	Phân DAP
	426
	-7,3
	-1,1
	434
	3,3

	Phân Ure
	275
	-4,3
	-4,8
	296
	5,2

	Phân NPK
	422
	-0,1
	10,3
	406
	2,4


                                                               (Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan)

Về thị trường nhập khẩu:

Các chủng loại phân bón được nhập khẩu từ 18 thị trường trong quý I/2019, trong đó có 14 thị trường đạt khối lượng nhập khẩu phân bón đạt trên 10 nghìn tấn. Đáng chú ý, nhập khẩu phân bón từ một số thị trường ASEAN như Indonesia, Thái Lan và Philippin tăng rất mạnh trong quý I/2019.

Nhập khẩu phân bón từ thị Trung Quốc đạt cao nhất trong quý I/2019, đạt 321,7 nghìn tấn, trị giá đạt 80,2 triệu USD, tăng 4,1% về lượng và tăng 2,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Khối lượng phân bón nhập khẩu từ thị trường này trong quý I/2019, chiếm 32,7% tổng khối lượng phân bón nhập khẩu trong quý.

Còn nhập khẩu phân bón từ thị trường Nga trong 3 tháng đầu năm 2019 tăng mạnh, tăng mạnh 79,1% về lượng và tăng mạnh 87,0% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018, đạt 101,8 nghìn tấn với trị giá đạt 34,2 triệu USD. 

Trái lại, nhập khẩu phân bón từ thị trường Bêlarút lại giảm trong quý I/2019, đạt 73,3 nghìn tấn với trị giá đạt 23,0 triệu USD, giảm 20,9% về lượng và giảm 8,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Đặc biệt, lượng phân bón nhập khẩu từ thị trường Ixraen trong 3 tháng đầu năm 2019 tăng rất mạnh, đạt 60,7 nghìn tấn với trị giá đạt 20,7 triệu USD, tăng mạnh 93,0% về lượng và tăng 102,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. 

Đáng chú ý, nhập khẩu phân bón từ một số thị trường tăng mạnh cả về lượng và trị giá trong 3 tháng đầu năm 2019 như nhập khẩu từ Indonesia tăng mạnh 171,8% về lượng, đạt 45,9 nghìn tấn, nhập khẩu từ Thái Lan tăng 415,3% về lượng, đạt 19,5 nghìn tấn, nhập khẩu từ Philippin tăng mạnh 170,9%, đạt 17,7 nghìn tấn.

Thị trường cung cấp phân bón cho Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2019

(ĐVT: Lượng: tấn; Trị giá: nghìn USD)
	Thị trường
	Tháng 3/2019
	So với tháng 2/2019 (%)
	So với tháng 3/2018 (%)
	3 tháng/2019
	So với 3 tháng/2018 (%)

	
	Lượng 
	Trị giá 
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá

	Trung Quốc
	153.553
	35.966
	152,3
	141,3
	5,2
	-3,8
	321.684
	80.227
	4,1
	2,1

	Nga
	18.192
	6.350
	129,9
	113,1
	78,1
	70,6
	101.756
	34.201
	79,1
	87,0

	Bêlarút
	
	
	
	
	
	-100,0
	73.262
	22.942
	-20,9
	-8,5

	Malaysia
	14.810
	3.959
	-61,7
	-64,3
	-41,0
	-45,2
	62.240
	17.719
	9,7
	10,8

	Ixraen
	18.045
	6.311
	-33,4
	-29,3
	-40,1
	-30,3
	60.660
	20.675
	93,0
	102,3

	Canada
	19
	53
	-100,0
	-99,7
	-99,8
	-98,5
	58.282
	19.090
	46,8
	69,5

	Nhật Bản
	12.022
	1.162
	-27,3
	-39,0
	-71,5
	-78,8
	55.249
	6.376
	-36,0
	-41,7

	Indonesia
	8.124
	2.256
	135,3
	108,7
	-51,6
	-54,5
	45.939
	14.315
	171,8
	186,6

	Lào
	17.943
	4.686
	92,1
	90,9
	-22,8
	-11,8
	38.679
	10.131
	-16,6
	-2,1

	Thái Lan
	6.659
	992
	34,8
	13,5
	553,5
	119,8
	19.495
	3.162
	415,3
	103,6

	Philippin
	6.640
	2.959
	
	
	11,8
	40,0
	17.660
	6.971
	170,9
	195,9

	Hàn Quốc
	918
	423
	-86,0
	-88,0
	-95,4
	-94,5
	14.298
	6.423
	-56,6
	-52,4

	Đài Loan
	2.541
	474
	-73,0
	-67,0
	-85,1
	-81,0
	14.040
	2.210
	-50,8
	-49,4

	Bỉ
	5.120
	1.362
	39,4
	49,1
	-28,1
	-47,3
	13.666
	3.674
	-5,0
	-27,0

	Na Uy
	3.825
	1.807
	
	
	-32,9
	-14,9
	6.876
	2.985
	-56,7
	-55,4

	Đức
	1.160
	730
	224,9
	268,1
	-65,5
	-42,8
	2.582
	1.267
	-77,0
	-67,3

	Mỹ
	609
	855
	-7,0
	98,2
	-9,8
	-53,9
	1.533
	1.676
	-44,6
	-62,3

	ấn Độ
	128
	351
	-26,4
	-25,8
	-71,3
	-73,1
	532
	1.225
	-35,4
	-20,2


                                                                                              (Nguồn: Tổng cục Hải quan)
TIN CHÍNH SÁCH  
Chính thức loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa glyphosate tại Việt Nam

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn chính thức ký quyết định loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất glyphosate khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam.

Việc loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất glyphosate ra khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam hoàn toàn đúng với quy định của pháp luật hiện hành, hài hòa với quy định quốc tế, phù hợp với điều kiện thực tiễn và điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam. 

Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật cho biết hoạt chất này được sử dụng rộng rãi trên thế giới vì tác dụng diệt cỏ hiệu quả cao. Sau này, nếu thế giới chứng minh glyphosate không gây ung thư, sẽ đưa hoạt chất này trở lại vào danh mục.

Tại Việt Nam, từ năm 1994 glyphosate đã được đăng ký vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam. Đến nay có 104 tên thương mại chứa glyphosate được đăng ký. Mức độ độc hại của thuốc trừ cỏ có chứa hoạt chất glyphosate đã được cảnh báo từ lâu. 

Việc lạm dụng các loại hóa chất diệt cỏ, trừ sâu bệnh trong thời gian dài gây ảnh hưởng đến môi trường và để lại hậu quả nặng nề với sức khỏe người dân thường xuyên tiếp xúc với các loại hoạt chất này và cả người tiêu dùng.

TIN QUỐC TẾ

Dự báo cung cầu nông nghiệp Mỹ niên vụ 2018/19
Theo USDA, trong niên vụ 2018/19, sản lượng lúa mỳ của Mỹ đạt 51,3 triệu tấn, tăng so với 47,4 triệu tấn của niên vụ trước. Xuất khẩu lúa mỳ của nước này đạt 28 triệu tấn, tăng 5 triệu tấn so với niên vụ trước. Bên cạnh đó, Mỹ cũng cần nhập khẩu gần 4 triệu tấn lúa mỳ từ các thị trường khác.
Sản lượng ngũ cốc hạt của Mỹ vụ 2018/19 đạt 379,9 triệu tấn, giảm 4,5 triệu tấn so với niên vụ trước. Trong đó sản lượng ngô Mỹ đạt 366,3 triệu tấn; xuất khẩu dự kiến là 60 triệu tấn, giảm 3,6 triệu tấn so với niên vụ 2017/18. 
Tồn kho lúa mỳ của Mỹ vụ 2018/19 dự kiến đạt 28,7 triệu tấn, giảm 1,2 triệu tấn so với niên vụ trước. Tồn kho ngô và đậu tương Mỹ dự kiến đạt lần lượt là 46,6 triệu tấn và 24,5 triệu tấn.
Thị trường nhập khẩu ngũ cốc và đậu tương của Mỹ tháng 01/2019 (ĐVT: tấn)
	Thị trường
	Lúa mỳ
	Ngô
	Lúa miến
	Đậu tương

	Mêhicô
	349.400
	1.370.800
	28.400
	380.200

	Nhật Bản
	274.800
	1.388.500
	23.900
	194.100

	Philippin
	262.800
	 
	 
	 

	Nigeria
	161.200
	 
	 
	 

	Irắc
	105.000
	 
	 
	 

	Hàn Quốc
	98.100
	134.800
	 
	123.400

	Đài Loan
	50.900
	67.900
	 
	255.100

	Guatemala
	32.900
	82.900
	 
	 

	Honduras
	23.300
	57.800
	 
	 

	Colombia
	19.300
	498.600
	 
	58.400

	Trung Quốc
	 
	 
	 
	1.366.700

	Indonesia
	 
	 
	 
	309.100

	El Salvador
	 
	54.500
	 
	280.300

	Italy
	 
	 
	 
	234.200

	Hà Lan
	 
	 
	 
	213.000

	Achentina
	 
	 
	 
	163.700

	Thái Lan
	 
	 
	 
	144.000

	Panama
	 
	8.000
	 
	133.700

	Bănglađét
	 
	 
	 
	114.700

	Canada
	 
	232.300
	 
	79.500

	Malaysia
	 
	 
	 
	49.800

	Việt Nam
	 
	 
	 
	43.600

	Tây Ban Nha
	 
	 
	54.100
	37.700

	Costa Rica
	 
	86.600
	 
	 

	Djibouti
	 
	 
	10.000
	 

	Dominican
	 
	25.100
	 
	 

	Peru
	 
	344.400
	 
	 

	Ả Rập Xê Út
	 
	71.800
	 
	 


Nguồn: Hiệp hội Ngũ cốc Hoa Kỳ
Thái Lan ban hành qui định mới đối với nhập khẩu sắn

Thái Lan đã ban hành qui định mới đối với việc nhập khẩu và vận chuyển các sản phẩm sắn ở nước này. Động thái này có thể ảnh hưởng đến các nhà sản xuất và xuất khẩu của Campuchia.

Theo thông báo của Bộ Nông nghiệp Campuchia, Thái Lan đã đưa ra một bộ điều kiện đối với việc nhập khẩu và vận chuyển các sản phẩm sắn khô, sắn tươi, bột sắn và bắt buộc tất cả công ty phải thực hiện.

Các nhà xuất khẩu sắn đang được yêu cầu đảm bảo giấy phép nhập khẩu từ Bộ nông nghiệp Thái Lan cũng như giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật.

Các phương tiện vận tải phải được làm sạch trước khi vận chuyển và bất kì sản phẩm nào khác không liên quan đều bị loại bỏ.

Nếu quan chức hải quan Thái Lan tra ra các nhà xuất khẩu vi phạm bất kì qui định nào trong bộ luật đề ra, hàng hóa sẽ được gửi trở lại, bản thông báo cho biết.

Hun Lyhoeun, Giám đốc công ty Drycorpkh (Campuchia), một công ty kinh doanh sắn ở quận Battambang, Rattanak Mondol, cho biết các qui tắc mới này là một phần trong chiến lược giảm khối lượng sắn nhập khẩu khi nông dân Thái Lan chuẩn bị đến vụ mùa thu hoạch.

"Đây chỉ là chiến lược của chính quyền Thái Lan nhằm giảm nhập khẩu sắn vào quốc gia này. Khi nông dân kết thúc việc thu hoạch, họ sẽ nới lỏng những hạn chế này", ông Lyhoeun nhận định.

Nông dân Campuchia sẽ bị ảnh hưởng nghiệm trọng bởi động thái này.

Sắn tươi hiện được bán với giá 50 - 57,5 USD/tấn, ông Lyhoeun cho biết.

Một nhà máy chế biến sắn sẽ được đưa vào hoạt động vào tháng tới tại tỉnh Kratie, Campuchia. Nhà máy trị giá 20 triệu USD này là khoản đầu tư của Green Leader có trụ sở tại Hồng Kông và công suất có thể đạt 130 tấn tinh bột mỗi năm.

Theo báo cáo từ Bộ Nông nghiệp, Campuchia đã xuất khẩu 1,08 triệu tấn sắn trong năm 2018.

Trung Quốc thúc đẩy thu mua nông sản Mỹ
Trung Quốc đã tăng cường hoạt động thu mua nông sản Mỹ, thể hiện thành ý trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến thương mại kéo dài trong một năm, nhưng cũng phản ánh nhu cầu lớn của quốc gia này đối với hàng hóa nông sản.

Dữ liệu chính thức công bố hôm 4/4 tại Washington cho thấy doanh số bán bông Mỹ ròng sang Trung Quốc đạt 178.000 kiện trong tuần trước, khối lượng hàng tuần cao thứ hai trong hai năm. Trung Quốc cũng đã mua 1,7 triệu tấn đậu nành.

Các hợp đồng được kí kết bất chấp thuế quan Bắc Kinh nhắm vào vùng đất trung tâm của nước Mỹ để trả đũa thuế quan của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Các nhà đàm phán Trung Quốc đã có mặt tại Washington trong tuần này để nỗ lực giải quyết những bất đồng về thương mại, quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ bắt buộc.

Một số nông sản, như ethanol làm từ ngô, đã không được xuất khẩu sang Trung Quốc trong nhiều tháng. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng đã bắt đầu thu mua thịt heo, ngô và ngũ công làm thức ăn chăn nuôi, cao lương.

Bắc Kinh đã áp thuế bổ sung 25% đối vưới bông Mỹ vào tháng 7 năm ngoái, khiến sợi chất lượng cao của Mỹ trở nên kém cạnh tranh so với nguồn cung từ Australia và Brazil. Tuy nhiên, các nguồn tin trong ngành cho hay Trung Quốc sẽ cần nhập khẩu thêm sau khi lượng dự trữ quốc gia lớn dần cạn kiệt.

Trung Quốc cam kết nhập khẩu tổng cộng 2,86 triệu kiện bông Mỹ, chỉ thấp hơn khoảng 100.000 kiện so với mức của năm ngoái. Sau chi chạm đáy vào tháng 2, giá bông đã tăng 11% lên khoảng 77,5 US cent/pound tại New York.

Nếu một thỏa thuận được thông qua, Trung Quốc có thể cam kết tăng thu mua nông sản Mỹ. Tháng 2, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer xác nhận bông chắc chắn là một nhân tố trong các cuộc thảo thuận.

Trung Quốc đã quay trở lại với thị trường đầu nành Mỹ kể từ khi ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thống nhất quay trở lại bàn đàm phán trong tháng 12. Trong tháng 2, Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Sonny Perdue, cho hay Trung Quốc đã cam kết mua thêm 10 triệu tấn đậu nành.

1,7 triệu tấn đậu nành được thu mua trong tuần trước đã đưa tổng cam kết nhập khẩu mùa vụ hiện tại của Trung quốc lên 12,9 triệu tấn. Con số này vẫn chỉ bằng một phần ba xuất khẩu Mỹ sang Trung Quốc trước thuế quan, khiến người nông dân Mỹ ra hiệu họ sẽ giảm diện tích để chuyển sang trồng đậu nành trong mùa xuân này.

Theo ông Dan Basse của AgResource, một công ty tư vấn, nhập khẩu đậu nành của Trung Quốc do hai công ty nhà nước Cofco và Sinograin điều tiết, không phải các doanh nghiệp quốc tế.

Với việc Trung Quốc tăng nhập khẩu đậu nành Mỹ, nó sẽ hạn chế thu mua nguồn cung bổ sung từ Canada. Hai công ty, Richardson International và Viterra, một đơn vị giao dịch hàng hóa của Glencore, đã có giấy phép xuất khẩu hạt cải dầu, vốn bị Bắc Kinh tạm hoãn.

Trung Quốc đang có xu hướng tẩy chay xuất khẩu hạt cải dầu của Canada, theo Financial Times.

Trong tháng 3/2019, Trung Quốc nhập khẩu 24.000 tấn thịt heo Mỹ, mức cao nhất trong gần hai năm. Thỏa thuận diễn ra khi dịch tả heo châu Phi khiến đàn heo tại quốc gia châu Á giảm mạnh, tăng nhu cầu đối với thịt quốc tế ngay cả khi nhu cầu của Trung Quốc chậm lại đối với nguyên liệu thức ăn chăn nuôi như bột đậu nành.

Trung Quốc đã nhập khẩu 300.000 tấn ngô và 130.000 tấn cao lương từ Mỹ trong tháng 2 và tháng 3, bất chấp thuế quan 25%.

Indonesia, Malaysia gửi thư phản đối EU loại bỏ dầu cọ khỏi nhiên liệu tái tạo

Hai nhà sản xuất dầu cọ lớn nhất thế giới đã gửi một lá thư chung đến EU nhằm phản đối kế hoạch loại bỏ dầu cọ khỏi nhiên liệu tái tạo của khu vực này.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Thủ tướng Malaysia Mahatir Mohamad đã kí một lá thư phản đối chung gửi đến Liên minh châu Âu (EU) về kế hoạch loại bỏ việc sử dụng dầu cọ trong nhiên liệu tái tạo của khối này, một quan chức Indonesia cho biết.

Bức thư đã được gửi đến EU vào cuối tuần qua, ông Luhut Pandjaitan, Bộ trưởng Điều phối các vấn đề về hàng hải đồng thời cũng là người giám sát các vấn đề về tài nguyên thiên nhiên của Indonesia, cho hay. 

Tuy nhiên, ông Pandjaitan từ chối tiết lộ nội dung của bức thư trên.

Indonesia và Malaysia, các nhà sản xuất dầu cọ hàng đầu thế giới, đã đe dọa sẽ kiện EU lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vì kế hoạch loại bỏ dầu cọ khỏi nhiên liệu tái tạo vào năm 2030 của khối liên minh.

THAM KHẢO
Triển vọng giá nguyên liệu trong năm 2019

Năm 2018, giá hàng loạt các nguyên liệu từ dầu tới đồng, cà phê, đường… đồng loạt giảm. Thông thường thì sau giai đoạn chạm đáy giá sẽ hồi phục. Sang năm 2019, những dấu hiệu ban đầu cho thấy triển vọng các mặt hàng dầu mỏ, đồng và vàng khả quan trong những quý tới. 

Những yếu tố sẽ tác động tới thị trường hàng hóa nguyên liệu năm 2019 bao gồm: Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung; triển vọng kinh tế vĩ mô toàn cầu và sự thay đổi lãi suất của Mỹ.

Dầu mỏ có triển vọng khả quan

Đặc điểm nổi bật trong thị trường hàng hóa quý 4/2018 là giá dầu thô đột ngột chuyển hướng từ mức cao nhất 4 năm sang liên tiếp sụt giảm sâu. Nguyên nhân của sự đảo chiều ngoạn mục này là dầu đá phiến Mỹ, với sản lượng đạt mức cao kỷ lục. Bên cạnh đó, một loạt các biện pháp miễn trừ trừng phạt đối với nhập khầu dầu mỏ Iran, và nguồn cung từ OPEC+ quá ít để có thể tác động tới thị trường…Lo ngại triển vọng kinh tế thế giới sẽ “xấu” đi càng gây áp lực giảm giá lên thị trường trong những tháng qua. Tuy nhiên, sau tất cả những điều đó, giá dầu đã hồi phục nhanh trong quý 1/2019, trong đó dầu Brent tăng 27%, còn dầu ngọt nhẹ (WTI) tăng 32%.

Trong năm 2019, nhà đầu tư cần theo dõi tình hình ở Venezuela, nơi nguồn cung có nguy cơ bị tổn thất nghiêm trọng do khủng hoảng, thậm chí sản lượng của nước này có thể giảm xuống dưới 1 triệu thùng/ngày.

Ngoài ra, việc miễn trừ trừng phạt những hoạt động giao dịch liên quan tới dầu mỏ Iran cũng chỉ là tạm thời, và không phải tất cả mọi quốc gia đều được gia hạn tiếp vào tháng 5/2019. Và sau nữa, mọi người trong thời gian qua đã đánh giá thấp vai trò của Saudi Arabia trong việc cắt giảm nguồn cung của khối OPEC. Cuộc họp tiếp theo của khối này sẽ diễn ra vào tháng 4/2019, và sau đó giá dầu có thể sẽ hồi phục dần. Kết quả thăm dò của Bloomberg cho thấy các thương gia và nhà phân tích dự báo giá dầu Brent sẽ trung bình 68 USD/thùng, so với 56 USD ở thời điểm đầu năm 2019. 

Vàng sẽ mang lại nhiều cơ hội

Giá vàng đã vững và có chiều hướng tăng trong những tháng cuối năm 2018, và có nhiều biểu hiện cho thấy xu hướng tích cực này sẽ còn tiếp tục duy trì. Trong một số phiên giao dịch gần đây, giá vàng đã lập kỷ lục cao 6 tháng, sau khi Fed tỏ ý sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất, và nhiều nhà đầu tư cũng đang tìm tới vàng để bảo toàn vốn trong bối cảnh thị trường chứng khoán biến động mạnh và tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang chậm lại. 

Có thể nhận thấy nhiều yếu tố hỗ trợ tích cực cho kim loại này trong gần hạn: Giá trung bình 50 ngày cuối cùng của năm 2018 ở mức cao nhất trung bình 200 ngày, và nhiều quỹ giao dịch vàng đang tích cực bổ sung khối lượng nắm giữ (lên mức cao nhất kể từ 2013). Kết quả thăm dò vào ngày 19/11/2018 của Bloomberg tiến hành ở 20 nhà phân tích và thương gia cho thấy đánh giá tích cực về mặt hàng vàng, trong đó dự báo giá trung bình sẽ là 1.325 USD/ounce.

Kim loại đồng có cơ hội tăng giá

Giá đồng đã giảm nhiều nhất kể từ năm 2015 trong quý 4/2018. Kim loại này bị “tổn thương” như vậy là do lo ngại kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại, và cuộc chiến thương mạii giữa Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, các nhà đầu tư năm nay có thể sẽ tập trung quan tâm nhiều hơn tới mặt hàng này giữa bối ảnh một số chỉ số của ngành có dấu hiệu khả quan. Trong số những tín hiệu đó có chỉ số lưu kho đồng tại các sàn giao dịch trên toàn cầu, với thực tế là lưu kho tại sàn London hiện đang ở mức thấp nhất trong vòng 1 thập kỷ. 

Lý do dẫn tới sự sụt giảm đó là bởi nhu cầu vượt nguồn cung: Vượt 595.000 tấn trong 9 tháng đầu năm 2019, theo số liệu của Tổ chức Nghiên cứu Đồng Quốc tế. Các mỏ khai thác đồng cũng có dấu hiệu chững lại. Và một vấn đề nữa, đó là cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, điều đã khiến giá đồng giảm trong năm 2018, nhưng với năm 2019 dự báo sẽ có tác động ngược lại. Nếu Washinton và Bắc Kinh giải quyết được những bất đồng của họ, giá đồng sẽ tăng mạnh. Khảo sát của Bloomberg cho thấy các nhà phân tích và thương gia dự báo giá đồng sẽ lên tới 6.400 USD/tấn, từ mức 5.736 USD/tấn đầu năm 2019. 

Đậu tương có thể vẫn gặp khó do thương mại Mỹ - Trung 

Thị trường đậu tương có liên quan mật thiết tới mỗi quan hệ thương mại Mỹ - Trung. Khi mối quan hệ này được cải thiện thì giá chắc chắn sẽ tăng lên. Hạt có dầu đã hồi phục giá vào cuối năm 2018 sau cuộc gặp gỡ giữa 2 nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc dẫn tới việc Trung Quốc nhập khẩu trở lại đậu tương Mỹ. Tuy nhiên, khối lượng nhập khẩu chưa được nhiều như kỳ vọng của thị trường. 
Vấn đề chính của thị trường đậu tương hiện vẫn là liệu Trung Quốc – thị trường nhập khẩu đậu tương số 1 của Mỹ - có đồng ý giảm thuế đối với nông sản Mỹ hay không. Vụ thu hoạch của Mỹ sắp tới cũng là một yếu tố quan trọng, nông dân Mỹ dự kiến sẽ có tiếp một vụ mùa bội thu, và nguồn cung bổ sung có thể sẽ gây áp lực giảm giá mặt hàng này, nhất là nếu Trung Quốc đóng cửa trở lại. 

Thịt lợn có triển vọng tăng giá

Trong số các mặt hàng nông sản, triển vọng giá thịt lợn có vẻ khả quan. Trung Quốc sở hữu hơn 400 triệu con lợn (hơn một nửa đàn lợn của toàn thế giới), và dịch tả lợn châu Phi bùng phát trên diện rộng ở thị trường này đã gây bất ổn nghiêm trọng cho thị trường thịt lợn Trung Quốc. Mặc dù không gây nguy hại cho con người, nhưng dịch bệnh khiến 100% số lợn mắc phải sẽ bị chết. Hiện dịch bệnh vẫn tiếp tục bùng phát và lây lan ở Trung Quốc. 

Giá thịt lợn có thể tăng trong năm 2019 do dịch cúm lợn châu Phi tại Trung Quốc 

Nguy cơ dịch tả lợn sẽ còn tiếp tục hoành hành ở nền kinh tế số 1 châu Á, đồng thời có thể lan sang các nước láng giềng và tới toàn khu vực. Nếu điều đó xảy ra, Trung Quốc sẽ buộc phải tìm kiếm nguồn cung từ nước ngoài để đáp ứng đủ nhu cầu, và thịt lợn Mỹ sẽ được hưởng lợi dù cuộc chiến thương mại giữa 2 nước vẫn chưa đến hồi kết. Điều đó đồng thời cũng có lợi cho nhu cầu và giá mặt hàng thịt gà. 

Quặng sắt có nguy cơ giảm giá

Sau khi đạt mức trung bình gần 70 USD/tấn vào năm 2018, giá quặng sắt có nguy cơ sụt giảm trong năm nay. Mặt hàng này – nguồn cung chịu sự chi phối chủ yếu từ Brazil và Australia – sẽ phải đối mặt với nhiều “cơn gió ngược” như tốc độ tăng trưởng ở Trung Quốc chậm lại nên ảnh hưởng tới sản xuất thép. Các quyết định về chính sách của Trung Quốc , nhất là những chính sách mới để giảm thiểu tác động từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, cũng như nỗ lực chống ô nhiễm môi trường – vẫn là những yếu tố rủi ro đối với thị trường này. 

Ngài ra, nguồn cung cũng có thể bổ sung áp lực lên thị trường quặng sắt. Hãng Brazil Vale SA đã bổ sung công suất khai thác thêm nhiều tấn từ mỏ S11D, trong khi Anglo American Plc khởi động lại mỏ Minas Rio. Nhà đầu tư cũng cần theo dõi chặt chẽ lợi nhuận của các doanh nghiệp Trung Quốc cũng như các số liệu về kinh tế của nước này. Lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp đã bị giảm sút trong quý cuối năm 2018, và chỉ số quản lý sức mua cũng sụt giảm. Nhìn chung, triển vọng thị trường sắt năm nay không khả quan. Margan Stanley cảnh báo giá có thể chỉ 62 USD/tấn do nguồn cung toàn cầu chuyển hướng dư thừa.
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